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1. Xuất xứ của dự án
1.1. Thông tin chung về dự án

MỞ ĐẦU

Thành Cổ Loa, di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ đặc biệt, đã được
Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số
1419/QĐ-TTg ngày 27/9/2012. Đây là tòa thành cổ nhất của Việt Nam, được xây dựng
từ thế kỷ III trước Công nguyên làm kinh đô của nước Âu Lạc, nay thuộc xã Đông
Anh, thành phố Hà Nội.

Thành Cổ Loa không chỉ là minh chứng sống động cho nền văn minh cổ đại của
dân tộc, mà còn gắn liền với những huyền thoại bất tử trong lòng người Việt. Những
câu chuyện về vua An Dương Vương xây thành, về chiếc nỏ thần Kim Quy băn hạ
hàng trăm tên giặc, hay mối tình của Mỵ Châu - Trọng Thuỷ đã trở thành những trang
sử thi được truyền tụng qua bao thế hệ. Câu chuyện này đã ăn sâu vào tiểm thức mỗi
người dân Việt Nam, trở thành một phần máu thịt của dân tộc.

Ngày nay, Thành Cổ Loa không chỉ còn là một di tích nhỏ mà là cả một quần thể
di tích vô giá, bao gồm Đền Thục An Dương Vương, Giếng Ngọc, Am Bà Chúa, Đình
Ngự Triều Di Quy. Những dấu ấn này không chỉ khắc họa sự vĩ đại của nền văn minh
Âu Lạc mà còn ghi dấu một thời kỳ huy hoàng trong lịch sử dân tộc.

Sau chiến thăng vang dội trên sông Bạch Đẳng năm 938 trước quân xâm lược
Nam Hán, Ngô Quyền lên ngôi, xưng vương và chọn Cổ Loa làm kinh đô, đánh dấu sự
khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho dân tộc, chấm dứt gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc
dù Ngô Quyền chỉ đóng đô tại Cổ Loa trong 26 năm, nhưng dấu ấn của ông tại đây là
không thể phủ nhận.

Cổ Loa hiện vẫn lưu giữ những dấu tích quan trọng từ triều đại Ngô, như cây đa
nghìn tuổi, giếng nước Ngô Quyền, đôi câu đối trên đền Thượng... Tuy nhiên, các dẫu
tích vật chất về Ngô Quyền vền và triều đại của ông ở đây vẫn còn rất khiêm tốn, phần lớn
chỉ là những truyền thuyết dân gian mà chưa có một công trình tôn thờ xứng tầm.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã có chủ trương đầu tư các dự án thành
phần với mục tiêu bảo tồn, tôn tạo xây dựng khu di tích thành Cổ Loa thành công viên
Lịch sử - Sinh thái – Nhân văn của Thủ đô Hà Nội; từng bước hoàn thiện quy hoạch
tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa; góp phần nâng
cao giá trị di tích và đời sống văn hóa cho nhân dân, phục vụ du khách thập phương tới
thăm quan Khu di tích.

Để quá trình thực hiện các dự án thành phần trên được thuận lợi thì quá trình
GPMB, di dân tái định cư, bàn giao đất trống cho các dự án cũng là một bước hết sức
quan trọng. Việc đầu tư thực hiện dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư
phục vụ GPMB các dự án thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1)" là
phù hợp với quy hoạch và chủ trương chính sách của Nhà nước và Thành phố, tạo lập
không gian sống, không gian công cộng, dịch vụ hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, hài hòa
với cảnh quan chung và phù hợp với tập quán sinh hoạt của người dân tại khu vực, làm
cơ sở pháp lý để các cấp chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đất đai, xây dựng
theo quy hoạch. Do đó việc thực hiện dự án là hết sức cần thiết.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có Quyết định số  6597/QĐ-UBND ngày
30/11/2016 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu di dân tái định cư giải

phóng mặt bằng khi triển khai dự án thành phần đầu tư bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Cổ
Loa. Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án thành
phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1) đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ
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tầng xã hội, từng bước cụ thể hóa Quyết định số  6597/QĐ-UBND ngày 30/11/2016
của UBND thành phố Hà Nội nói trên.

Dự án được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư
tại Nghị quyết số  57/NQ-HĐND ngày 10/12/2024.

Căn cứ thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường:
- Dự án “Khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án thành phần bảo tổn, tôn tạo

di tích Cổ Loa (giai đoạn 1)” là loại dự án đầu tư xây dựng mới, do UBND huyện
Đông Anh làm Chủ đầu tư, tổng mức đầu tư là 177 tỷ đồng (theo Nghị quyết số
57/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội), giao Ban
Quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh làm đại diện Chủ đầu tư để thực hiện (theo
Quyết định số  17723/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND huyện Đông Anh trước
đây. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp thì dự án được giao cho UBND xã Đông Anh làm chủ
đầu tư (theo Quyết định số  3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà
Nội) và Ban Quản lý dự án đầu tư  – hạ tầng xã Đông Anh làm đại diện chủ đầu tư,

quản lý dự án (theo Quyết định số 1424 ngày 06/8/2025 của UBND xã Đông Anh).
Đây là dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019.
- Dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng của khoảng 61.372,86 m² đất lúa nước 2

vụ (khoảng 6,14 ha). Theo khoản 4 Điều 25 Nghị định số  08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
(đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số  05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của
Chính phủ) thì dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường (chuyển đổi mục đích sử dụng
đất trồng lúa nước 2 vụ từ 05 ha trở lên).

Do đó, Dự án thuộc mục số 5c Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định
05/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 06/01/2025 về sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số  08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 30, Luật Bảo vệ môi trường, dự án “Xây dựng hạ
tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án thành phần bảo tồn, tôn tạo di
tích Cổ Loa (giai đoạn 1)” thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi
trường, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Đông Anh đã phối hợp với đơn vị tư
vấn là Công ty TNHH Công nghệ FCF Việt Nam tổ chức lập báo cáo đánh giá tác
động môi trường cho Dự án trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được trình bày theo đúng mẫu
số 04, phụ lục II - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số  02/2022/TT-BTNMT ngày
10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số  07/2025/TT-
BTNMT ngày 28/02/2025).

Phạm vi báo cáo đánh giá tác động môi trường: Thực hiện đánh giá trong quá
trình thi công xây dựng các hạng mục: GPMB; san nền, xây dựng đường giao thông;
hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, hệ
thống phòng cháy chữa cháy, cây xanh.... và các hạng mục HTKT khác với diện tích
toàn dự án khoảng 68.255,86 m² và đánh giá các tác động trong giai đoạn hoạt động
của dự án. Phạm vi báo cáo không bao gồm việc đánh giá cho quá trình thi công và
vận hành các công trình nhà ở, trường học,....được đầu tư trong giai đoạn sau.
1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo
nghiên cứu khả thi
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- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND thành phố Hà Nội.
- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án: UBND thành phố Hà Nội
-Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: UBND xã Đông

Anh, thành phố Hà Nội.
1.3. Sự phù hợp của dự án với các quy hoạch BVMT, quy hoạch vùng, quy hoạch
tỉnh, quy định của pháp luật về BVMT; mối quan hệ của dự án với các dự án
khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan

Hiện tại chưa có Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030,

tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên dự án có các hạng mục phù hợp với chiến lược bảo
vệ môi trường quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt tại Quyết định số  450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022. Việc triển khai thi
công các hạng mục công trình và khi dự án đã đi vào hoạt động có đề xuất các phương
án bảo vệ môi trường kèm theo trong hồ sơ của dự án với quan điểm bảo vệ môi
trường là ưu tiên hàng đầu, tập trung đề xuất các giải pháp giải quyết, khắc phục, cải
thiện môi trường theo đúng các quan điểm, tầm nhìn và mục tiêu như chiến lược Bảo
vệ môi trường quốc gia. Cụ thể, dự án có đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường giai
đoạn thi công như tuần hoàn nước thải thi công, thu gom và xử lý đối với nước thải
sinh hoạt, CTR sinh hoạt, phế thải xây dựng, giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh trên
công trường.

Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án
thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1)” do UBND xã Đông Anh làm
chủ đầu tư hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch phát triển của vùng và địa phương, cụ
thể như sau:

- Phù hợp với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu di dân tái định cư giải phóng

mặt bằng khi triển khai dự án thành phần đầu tư bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Cổ Loa:
Phạm vi lập quy hoạch chi tiết thuộc ô quy hoạch ký hiệu VII.5.4 trong đồ án

Quy hoạch phân khu đô thị N7, tại các xã Uy Nỗ và Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành
phố Hà Nội (nay là xã Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Tổng diện tích lập quy hoạch là  342.446 m² với dân số dự kiến là 2935 người.
Diện tích các lô đất theo quy hoạch chung nằm trong phạm vi thực hiện dự án “Xây
dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án thành phần bảo tồn,

tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1)” cụ thể như sau:
Các ô đất ở liền kề:

- LK05: Diện tích 2407 m², cao 4 tầng, mật độ xây dựng 70%, hệ số sử dụng đất
2,8 lần, dân số 100 người.

- LK06: Diện tích 2353 m², cao 4 tầng, mật độ xây dựng 80%, hệ số sử dụng đất
3,2 lần, dân số 120 người.

- LK15: Diện tích 2353 m², cao 4 tầng, mật độ xây dựng 80%, hệ số sử dụng đất
3,2 lần, dân số 120 người.

- LK16: Diện tích 2368 m², cao 4 tầng, mật độ xây dựng 80%, hệ số sử dụng đất
3,2 lần, dân số 120 người.
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- LK17: Diện tích 2368 m², cao 4 tầng, mật độ xây dựng 80%, hệ số sử dụng đất
3,2 lần, dân số 120 người.

- LK18: Diện tích 2275 m², cao 4 tầng, mật độ xây dựng 60%, hệ số sử dụng đất
2,4 lần, dân số 70 người.

- LK19: Diện tích 2117 m², cao 4 tầng, mật độ xây dựng 56%, hệ số sử dụng đất
2,24 lần, dân số 60 người.

- LK20: Diện tích 2986 m², cao 4 tầng, mật độ xây dựng 59%, hệ số sử dụng đất
2,36 lần, dân số 90 người.

Các lô đất khác:

- GD03: Quy hoạch làm trường mẫu giáo, diện tích 5110 m², cao 3 tầng, mật độ

xây dựng 35%, hệ số sử dụng đất 1,05 lần, quy mô 341 người.

- DV01: Quy hoạch làm thương mại dịch vụ, diện tích 3488 m², cao 9 tầng, mật
độ xây dựng 35%, hệ số sử dụng đất 3,15 lần.

- CX02: Quy hoạch làm đất cây xanh vườn hoa, diện tích 454 m².
- CX03: Quy hoạch làm đất cây xanh vườn hoa, diện tích 3873 m².
→ Các lô đất của dự án có chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch.
Ngoài ra thiết kế đường giao thông với bề rộng mặt cắt ngang, rộng lòng đường,

giải phân cách, rộng vỉa hè; bãi đỗ xe; lưu vực thu gom và thoát nước mưa, nước thải
của dự án; hệ thống cống, rãnh thu gom nước mưa, nước thải cũng được thiết kế tuân
theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu di dân tái định cư giải phóng mặt bằng khi triển

khai dự án thành phần đầu tư bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Cổ Loa đã được UBND
thành phố Hà Nội phê duyệt.

Như vậy việc triển khai dự án là thực hiện và cụ thể hóa quy hoạch. Các hạng

mục đầu tư trong dự án tuân theo quy hoạch đã được phê duyệt.
- Phù hợp với đồ án quy hoạch phân khu đô thị N7 tại các xã Uy Nỗ và Cổ Loa,

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (nay là xã Đông Anh, thành phố Hà Nội) được
phê duyệt tại Quyết định số  2270/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND thành phố
Hà Nội;

nhìn

- Phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm
đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số

490/QĐ-TTG ngày 05/05/2008;
nhìn

- Phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm
đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số

1259/QÐ-TTG ngày 26/07/2011;
- Phù hợp với Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm

2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số  313/QĐ -TTg ngày
07/03/2022 với mục tiêu tổng quát là đề xuất được phương hướng phát triển các ngành
quan trọng trên địa bàn; lựa chọn được các phương án tổ chức, phát triển hoạt động
kinh tế  - xã hội có hiệu quả, là cơ sở cho việc đề xuất phương án tổ chức không gian
chung, hệ thống kết cấu hạ tầng, hệ thống đô thị, nông thôn, các khu chức năng có vai
trò động lực; phương án tổ chức phát triển mạng lưới và không gian cho hệ thống hạ
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tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng hiệu quả và bảo vệ
tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu... và giải
pháp bố trí không gian phát triển hợp lý nhằm giải quyết các xung đột về không gian
trên địa bàn Thủ đô cho các nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động
hiệu quả các điều kiện bên trong và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, làm căn cứ và
định hướng để lập quy hoạch đô thị, nông thôn nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ,
kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch. Xây dựng được phương án quy
hoạch xây dựng vùng liên huyện đáp ứng cao nhất nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển

kinh tế - xã hội, văn hóa của từng khu vực và khả năng kết nối đồng bộ, tổng thể trong
vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng, cũng như vị thế là trung tâm đầu não của
cả nước.

*Mối quan hệ của dự án với dự ản khác:
Dự án được thực hiện nhằm GPMB, di dân tái định cư, bàn giao đất trống để

triển khai các dự án thành phần bảo tồn, tôn tạo xây dựng khu di tích thành Cổ Loa
thành công viên Lịch sử - Sinh thái  – Nhân văn của Thủ đô Hà Nội. Do đó có mối
quan hệ chặt chẽ với các dự án thành phần đó.

- Dự án thành phần 1: Xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền thuộc dự án Xây
dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền tại khu di tích Thành Cổ Loa, huyện Đông Anh. Dự án
được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số  14/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 và
được điều chinh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số  22/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ
trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. Địa điểm
thực hiện dự án: ô đất L-04 thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, thuộc xã Cổ Loa,
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (nay là xã Đông Anh, thành phố Hà Nội). Diện tích
dự án  khoảng 6.180 m², trong đó:

+ Diện tích đất xây dựng đường giao thông nội bộ xung quanh công trình và diện
tích khớp nối hạ tầng kỹ thuật khoảng 980 m².

+ Diện tích đất xây dựng Đền thờ Ngô Quyền khoảng 5.200 m² bao gồm: Đền
thờ chính; Lầu chuông; Lầu trống; Nghi môn tứ trụ (Nghi môn ngoại); Tam quan
(Nghi môn nội); Nhà tả mạc; Nhà hữu mạc; Nhà từ đến; Khu bếp, vệ sinh; Am
vàng; Ban thờ thần linh; Tượng đài Ngô Vương; Hồ nước...

hóa

Thời gian thực hiện từ năm 2022-2026. Tổng mức đầu tư  129.206 triệu đồng.
- Dụ án thành phần 2: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực xung

quanh đền thờ Đức vua Ngô Quyền thuộc dự án Xây dụng đền thờ Đức vua Ngô Quyền
tại khu di tích Thành Cổ Loa, huyện Đông Anh. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư
tại Nghị quyết số  14/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 và được điều chỉnh chủ trương đầu tư
tại Nghị quyết số  22/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà
Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử
dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. Địa điểm thực hiện tại Khu di tích Cổ
Loa, thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (nay là xã Đông Anh, thành
phố Hà Nội).

Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Đông Anh, TP Hà Nội 11



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục
vụ GPMB các dự án thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1)

Quy mô dự án  khoảng 37.220 m² với các hạng mục cải tạo sân khẩu ngoài trời và
sân phục vụ các lễ hội văn hóa, phục dựng tường thành đất (rộng 10m – 15m); phục
dựng hào nước tại khu vực vòng thành Nội; cải tạo, chỉnh trang cảnh quan và hạ tầng
kỹ thuật tại khuôn viên xung quanh các đền (Đền thờ Cao Lỗ, Đền Quan Trấn Nam),
trục cảnh quan phía trước Đình Ngự Triều Di Quy; các hạng mục khác: quảng trường,
công viên cây xanh..., đảm bảo tiêu chuẩn chuyên ngành và kết nối hạ tầng giao
thông. Tổng mức đầu tư  khoảng 169,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ 2022 – 2025.

Các dự án trên nằm trên địa bàn xã Cổ Loa (nay là xã Đông Anh), do UBND
huyện Đông Anh làm Chủ đầu tư (nay đã chuyển cho UBND xã Đông Anh làm chủ
đầu tư và giao Ban Quản lý dự án đầu tư  – hạ tầng xã Đông Anh đại diện Chủ đầu t
thực hiện).

Các dự án trên được đưa vào danh mục các dự án cần chuyển đổi mục đích sử
dụng đất tại Quyết định số  19/QĐ-UBND ngày 03/01/2025 của UBND thành phố Hà
Nội về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Đông Anh (trước sắp
xếp).

liên

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐТМ)
2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có
quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM
a. Các văn bản pháp luật

nghĩa

* Luật

- Luật Bảo vệ môi trường số  72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ

Việt Nam thông qua và ban hành ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày
01/01/2022;

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số  68/2006/QH11 được Quốc hội nước
Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

- Luật Xây dựng số  50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN
Nam ban hành ngày 18/06/2014;

Việt

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số  84/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng
hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 25/6/2015;

- Luật Đa dạng sinh học số  32/VBHN-VPQH được Văn phòng Quốc hội thông
qua ngày 10/12/2018;

- Luật Lao động số  45/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt
Nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019;

-Luật Đầu tư số  61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Luật Tài nguyên nước số  28/2023/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 27/11/2023.

- Luật Luật Đất đai số  31/2024/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 18/01/2024;
- Luật Thủ Đô số  39/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam thông qua và ban hành ngày 25/8/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày
01/1/2025;

- Luật Đầu tư công số  58/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam,
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khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2024;
- Luật Phòng cháy và chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số  55/2024/QH15 được Quốc

hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày
29 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025.

* Nghị định
- Nghị định số  08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của chính phủ về quy định chi

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số  05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bỗ sung

một số điều của Nghị định số  08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định  80/2014/ND-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử
lý nước thải;

- Nghị định số  40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

- Nghị định  53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ quy định về phí bảo
vệ môi trường đối với nước thải;

Nghị định  136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ

một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy;sung

- Nghị định số  06/2021 ngày 26/1/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản
lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số  10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây
dựng;

- Nghị định số  15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quy định chi
tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Nghị định số  118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

chi

- Nghị định số  45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định quy định
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị định số  53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

- Nghị định số  88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số  102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành một số điều của Luật đất đai;
- Nghị định  112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định quy định

chi tiết về đất trồng lúa;
- Nghị định số  105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính phủ quy định chi

tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025;

- Nghị định số  85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

- Nghị định số  226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
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một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
* Thông tư
- Thông tư số  02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số  07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  02/2022/TT-BTNMТ
ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ  Tài nguyên và  Môi trường
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số  04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi

hành một số điều của Nghị định  80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về

thoát nước và xử lý nước thải;
- Thông tư số  51/2014/TT-BTNMT ngày 05-09/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi

trường Quy định Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn thủ đô Hà Nội;
- Thông tư số  149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an Quy định chỉ

tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số
136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số  10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc
chất lượng môi trường.

- Thông tư số  04/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số  06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng ban hành
QCVN 06:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

- Thông tư số  01/2023/TT-BTNMT ngày 13/03/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.

- Thông tư số  15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng Ban hành
QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ
thuật;

- Thông tư số  03/2024/TT-BTNMT ngày 16/05/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số  05/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung;

- Thông tư số  01/2025/TT-BTNMT ngày 15/05/2025 của Bộ Nông nghiệp và
Môi trường Ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung
quanh.

* Quyết định
- Quyết định số  02/2005/QĐ-UB ngày 20/01/2005 của UBND Thành phố Hà Nội
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ban hành quy định về việc thực hiện các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây
dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số  241/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về
việc sửa đổi một số nội dung quy định về việc thực hiện các biện pháp làm giảm bụi
trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số  725/QĐ-TTg ngày 10/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc

phê duyệt Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến
2050;

năm

- Quyết định số  609/QĐ-TTG, ngày 25/04/2014 của Thủ tướng về việc phê duyệt
Nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2050;

- Quyết định số  29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND thành phố về
đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình
tại thành phố Hà Nội;

- Quyết định số  1495/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội
về việc ban hành bộ quy trình định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá quan trắc và phân
tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Chỉ thị  07/CT-UBND ngày 16/05/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc
tăng cường quản lý phá dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lýphế thải xây dựng trên địa bàn
thành phố Hà Nội;

- Quyết định số  41/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND thành phố Hà
Nội về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên
địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số  04/2019/QÐ-UBND ngày 18/03/2019 của UBND Thành phố Hà
Nội ban hành Quy định về quản lý trật tự trên địa bàn đảm bảo trật tự xây dựng trên
địa bàn thành phố Hà Nội.
b. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được sử dụng trong báo cáo ĐTM

- QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất;
-QCVN 14:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt;
-  QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước

mặt;

- QCVN 09:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước

dưới đất.

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;
- QCVN 07:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về  ngưỡng chất thải

nguy hại;
- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 26:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;
từ ngày 14/11/2025).
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- QCVN 27:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung; (áp dụng từ
ngày 14/11/2025).

- QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối
với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội;

- QCTĐHN 02:2014/BTNMT: Quy chuần kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên
địa bàn Thủ đô Hà Nội;

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc

cho phép bụi tại nơi làm việc;

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

- TCXDVN 13606:202: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu

chuẩn thiết kế:
- TCXD 7957:2023: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài;
- TCVN 3890:2023: Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện phòng cháy và chữa

cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí;

- QCVN 07:2023/BXD - Quy chuẩn quốc gia về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

việc;

- QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn nơi làm

- QCVN 27:2016/BYT về Rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc.

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có

thẩm quyền liên quan dự án
- Nghị quyết số  57/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành

phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu
tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội;

- Quyết định số  6597/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội
về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu di dân tái định cư giải phóng mặt
bằng khi triển khai dự án thành phần đầu tư bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Cổ Loa.

- Quyết định số  3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội
về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau
sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp huyện
Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện;

và

- Quyết định số  102/QĐ-QLDA ngày 15/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư –
hạ tầng xã Đông Anh về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án
đầu tư - hạ tầng xã Đông Anh;

- Văn bản số  29/UBND-ĐCXD ngày 13/01/2025 của UBND xã Uy Nỗ về việc

xác định diện tích đất trồng lúa thuộc phạm vi thu hồi đất dự án xây dựng hạ tầng kỹ
thuật tái định cư phục vụ GPMB các dự án thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa

(giai đoạn 1);

- Văn bản số  342/TLHN-QLN.CT ngày 9/8/2025 của Công ty TNHH Một thành
viên Đầu tư Phát triển thủy lợi Hà Nội về việc thỏa thuận thoát nước và phương án
hoàn trả kênh mương thủy lợi thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định

cư phục vụ GPMB các dự án thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1);
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- Văn bản số  78/QLDA-DA2 ngày 24/7/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư  – hạ
tầng xã Đông Anh về việc thỏa thuận thoát nước, phương án hoàn trả kênh mương
hiện trạng thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB các
dự án thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1);

- Quyết định số  17723/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND huyện Đông Anh
về việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thực
hiện quản lý dự án đối với một số dự án cấp thành phố trên địa bàn Huyện;

- Quyết định số  3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội
về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu
tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

- Quyết định số  1424/QĐ-UBND ngày 06/8/2025 của UBND xã Đông Anh về
việc giao cho Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đông Anh tổ chức thực hiện một
số nhiệm vụ khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn xã Đông Anh;
2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập

- Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư
phục vụ GPMB các dự án thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1).

- Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư
phục vụ GPMB các dự án thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1).

- Kết quả phân tích hiện trạng môi trường khu vực dự án.

- Kết quả tham vấn cộng đồng.
- Các bản vẽ có liên quan đến dự án.

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu

tái định cư phục vụ GPMB các dự án thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai

đoạn 1)” do Ban Quản lý dự án đầu tư  – hạ tầng xã Đông Anh chủ trì thực hiện với sự
tư vấn của Công ty TNHH Công nghệ FCF Việt Nam, đơn vị phối hợp thực hiện lấy
và phân tích hiện trạng môi trường là Công ty Cổ phần Vinh Phát (Vimcert số 233).

Nội dung báo cáo được thực hiện theo đúng cấu trúc hướng dẫn tại Thông tư số
07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư số  02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Bảo vệ môi trường.

* Chủ đầu tư: Ban Quân lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Đông Anh
- Đại diện: Ông Nguyễn Xuân Thắng Chức vụ: Giám đốc
(Theo Quyết định số  18/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND xã Đông Anh về

việc tiếp nhận và bổ nhiệm giữt chức vụ lãnh đạo quản lý đối với ông Nguyễn Xuân
Thắng)

- Địa chỉ: số 68 đường Cao Lỗ, xã Đông Anh, TP Hà Nội;
*Đơn vị tư vấn: Công ty  TNHH Công nghệ FCF Việt Nam
- Đại diện: Bà Nguyễn Thị Dung Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ liên hệ: Số nhà 47B, thôn Phúc Xuyên, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội.
- Điên thoai: 0983068209
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Bảng 0. Danh sách những người tham gia lập báo cáo ĐТM

TT Họ và tên

1

2

Π

1

Chức vụ Trình độ chuyễn |Nội dung phụ trách
môn

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Đông Anh
Nguyễn Xuân

Thăng

Nguyễn Hải Duy
Giám đốc

Chuyên viên
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Công nghệ FCF V

2

3

Nguyễn Thị
Dung

Nhữ Thị Hồng
Nhung

Quang Thị
Thương Thương

Giám đốc/ Th.S Khoa học và
Công nghệ môi trường

Kỹ sư công nghệ môi trường

Kỹ sư Quản lý tài nguyên và
môi trường

4 Bùi Ngọc Lâm Cử nhân Khoa học môi trường

Quản lý chung

Cán bộ dự án

Việt Nam
Quản lý chung, tổ

chức thực hiện, tổng
hợp và kiểm soát nội

dung báo cáo

Chương 1, 3

Chương 2, 5

Mở đầu, Chương 6,
Kết luận, Kiến nghị

và Cam kết

* Quả trình thực hiện bảo cáo ĐTM theo các bước sau:

Chữ ký

(1) Nghiên cứu nội dụng báo cáo thuyết minh dự án đầu tư và các tài liệu kỹ

thuật, tài liệu pháp lý khác có liên quan;
(2) Thu thập các số liệu về kinh tế xã hội, khí hậu, thuỷ văn và môi trường... có

liên quan đến khu vực dự án;

(3) Điều tra khảo sát, lấy mẫu phân tích các thành phần môi trường khu vực Dự án;

(4) Xác định các nguồn gây tác động, đối tượng, quy mô bị tác động, phân tích,

đánh giá và dự báo các tác động của Dự án tới môi trường;

(5) Xây dựng các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó
sự cố môi trường của Dự án;

(6) Xây dựng các công trình xử lý môi trường, chương trình quản lý và giám sát
môi trường của Dự án;

(7) Tham vấn cộng đồng dân cư; Tham vấn điện tử;

(8) Tập hợp số liệu, xây dựng các chuyên đề;
(9) Tổng hợp báo cáo ĐTM;
(10) Trình các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

4.  Phương pháp đánh giá tác động môi trường
4.1. Các phương pháp ĐTM

- Phương pháp thống kê số liệu: Thu thập và xử lý các số liệu thu được trong quá
trình đánh giá tác động môi trường khu vực Dự án (được sử dụng tại Chương 2 của
báo cáo);

- Phương pháp mô hình hoá môi trường: Là phương pháp sử dụng công cụ mô
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hình để đánh giá khả năng lan truyền các chất ô nhiễm, mức độ ô nhiễm, ước tính giá

trị các thông số ô nhiễm, chi phí lợi ích,... từ đó xác định mức độ và phạm vi tác động
(được sử dụng tại Chương 3 của báo cảo);

- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp được thực hiện dựa trên cơ sở hệ
số ô nhiễm đã được các tổ chức quốc tế xây dựng và khuyến cáo áp dụng để tính toán
nhanh tải lượng hoặc nồng độ của một số chất ô nhiễm trong môi trường. Phương pháp
đánh giá nhanh có ưu điểm là cho kết quả nhanh về tải lượng và nồng độ một số chất ô
nhiễm. Phương pháp này được sử dụng trong phần đánh giá các tác động môi trường
của Dự án (được sử dụng tại Chương 3 của báo cáo);

- Phương pháp tổng hợp, so sánh: Tổng hợp các số liệu, sau đó dùng để đánh giá
các hoạt động của Dự án tới chất lượng môi trường đất, nước, không khí trên cơ sở so
sánh với các TCVN, QCVN về môi trường (được sử dụng tại Chương 3 của báo cáo).
4.2. Các phương pháp khác

- Phương pháp kế thừa: Là phương pháp tra cứu những số liệu đã được nghiên
cứu và các cơ quan chức năng công nhận để phục vụ cho mục đích lập báo cáo ĐTM
của Dự án (được sử dụng tại Chương 3 của báo cáo);

- Khảo sát, lấy mẫu hiện trường và phân tích phòng thí nghiệm: Phương pháp
này nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, môi
trường đất, tiếng ồn tại khu vực thực hiện Dự án. Chủ đầu tư phối hợp cùng với Đơn vị

tư vấn đã tiến hành khảo sát thực địa và lấy mẫu phân tích, vị trí điểm lấy mẫu và kết

quả phân tích được thể hiện trong phần hiện trạng các thành phần môi trường (được sử
dụng tại Chương 2 của báo cáo).

- Phương pháp xã hội học: Là phương pháp khoa học cần thiết trong quá trình
tham vấn cộng đồng, phục vụ việc lập báo cáo ĐTM. Chủ đầu tư đã gửi nội dung tham
vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường đến đơn vị quản lý trang thông tin điện tử
của cơ quan thẩm định để tham vấn cộng đồng, đồng thời gửi công văn đến UBMTTQ
và UBND xã Đông Anh để xin ý kiến, tổ chức họp lấy ý kiến tham vấn cộng đồng dân
cư chịu tác động trực tiếp bởi Dự án.
5. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo ĐTM
5.1. Thông tin về dự án
a. Thông tin chung

- Tên dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án
thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1).

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Đông Anh, thành phố Hà Nội (trước sắp xếp lại tổ

chức chính quyền 2 cấp là huyện Đông Anh, TP. Hà Nội).
- Chủ đầu tư: UBND xã Đông Anh
- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Đông Anh.
- Địa chỉ: Số 68 đường Cao Lỗ, xã Đông Anh, TP Hà Nội.
- Nhóm dự án: Nhóm B.
- Tổng mức đầu tư: 177 tỷ đồng.
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- Thời gian thực hiện dự án:  2025-2027.
- Dự án thực hiện theo Nghị quyết số  57/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND

thành phố Hà Nội vè việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ
trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.
b. Quy mô, công suất

Theo Nghị quyết số  57/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND thành phố Hà
Nội vè việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một
số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội, quy mô đầu tư dự án như

sau: Giải phóng mặt bằng và đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (gồm: san nền, đường
giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, chiểu sáng, hào kỹ
thuật, bó ống kỹ thuật...) với diện tích khoảng 6,83 ha trên khu đất có tổng diện tích
34,24 ha đã được UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết

định số  6597/QÐ-UBND ngày 30/11/2016 phục vụ tái định cư dự án Xây dựng đền
thờ Vua Ngô Quyền.

Cơ cấu sử dụng đất như sau:
+ Đất ở liền kề: khoảng 19.242 m² chiếm 28,19% diện tích quy hoạch. Tổng số hộ

dân khoảng 587 hộ với 2935 người.
+ Đất công cộng đơn vị ở: khoảng 8598 m², chiếm 12,6% diện tích quy hoạch;
+ Đất cây xanh: khoảng 4327 m² chiếm 6,34% diện tích quy hoạch;
+ Đất giao thông: khoảng 36.088,86 m² chiếm 52,87% diện tích quy hoạch, trong

đó: Đất giao thông khoảng 34.794,86 m2 và đất bãi đỗ xe khoảng 1.294 m².
c. Công nghệ sản xuất

Với đặc thù là  GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, do
đó dự án không có công nghệ sản xuất.
d. Phạm vi của dự ản

+ Tổng diện tích đất khu vực thực hiện dự án là  68.255,86 m².
+  Phạm vi ranh giới: Phía Bắc giáp đất nông nghiệp và tuyến kênh tưới Đài Bị;

phía Tây giáp dân cư thôn Đài Bi; phía Đông giáp với trường quay Cô Loa và phía
Nam giáp tuyến đường Đào Duy Tùng.

+ Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư:

- Đền bù và GPMB khu đất có diện tích khoảng 68.255,86 m².
- Hạng mục đầu tư chính: san nền, đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước

thải, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, hào kỹ thuật, bó ống kỹ thuật... với diện tích
khoảng 68.255,86 m².

+ Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư không thuộc phạm vi
đánh giá tác động môi trường:

- Hoạt động khai thác vật liệu phục vụ san nền và thi công xây dựng;
- Xây dựng các hạng mục công trình nhà ở liền kề, trường mẫu giáo, khu vực

thương mại dịch vụ.
e. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường

Theo điểm đ, khoản 4, Điều 25 Nghị định  08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của
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Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số  05/2025/NĐ-CP
ngày 06/01/2025 của Chính phủ), dự án có yếu tố nhạy cảm do có yêu cầu chuyển đổi
mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên với diện tích là 6,137 ha.
5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án có khả năng tác động xấu đến
môi trường

5.2.1. Các hạng mục công trình của dự án
a. Các hạng mục công trình chính
-Đền bù, giải phóng mặt bằng trên khu đất có diện tích khoảng 68.255,86 m²..
- San nền với diện tích khoảng 68.255,86 m².
- Xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông, cây xanh; Hệ thống thoát nước mưa; Hệ

thống thoát nước thải; Hệ thống cấp nước và PCCC; Hệ thống cấp điện và điện chiếu
sáng; Hệ thống thông tin liên lạc; Hoàn trả kênh mương.

b. Các hạng mục công trình phụ trợ
Các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động thi công (văn phòng làm việc, nhà bảo

vệ, bãi tập kết vật liệu xây dựng,...)

c. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường
+ Giai đoạn thi công xây dựng:
- Nhà vệ sinh di động; thùng chuyên dụng chứa CTR sinh hoạt, chất thải nguy

hại, chất thải xây dựng.

công.

- Cầu rửa xe, hố lắng có bố trí vải lọc dầu để thu gom, xử lý nước thải rửa xe.
- Các tuyến rãnh kết hợp hố lắng cặn để thoát nước tạm trên công trường thi
- Bãi tập kết nguyên vật liệu, phế thải tạm.
+ Giai đoạn vận hành:
- Hệ thống thoát nước mua.
- Hệ thống thoát nước thải.
- 01 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
- Các thùng rác, nhà vệ sinh công cộng đặt ở khu vực cây xanh.
- 01 điểm tập kết chất thải rắn bố trí cạnh hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của

dự án với diện tích khoảng 10 m².
- 01 điểm tập kết chất thải nguy hại bố trí cạnh hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

của dự án với diện tích khoảng 5m².
5.2.2. Các hoạt động của Dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

a. Giai đoạn thi công xây dựng
Thu hồi diện tích đất lúa ảnh hưởng đến việc cung cấp lương thực, lao động

nông nghiệp, sinh kế và sinh hoạt của người dân.
- Bụi và khí thải, tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật

liệu, chất thải xây dựng; quá trình thi công xây dựng các hạng mục của Dự án.
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sinh

-Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng; nước thải thi công phát
từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị thi công, phương tiện vận chuyển;

mưa chảy tràn.
nước

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân, chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy
hại phát sinh từ quá trình giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng.

- Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: Tiếng ồn, độ rung từ các
phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải; máy móc thi công; nước mưa chảy
tràn.

b. Giai đoạn vận hành
- Bụi và khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn, độ rung phát sinh do các phương tiện lưu

thông trên các tuyến đường nội bộ; hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao của
người dân trong giai đoạn vận hành; Khí thải (mùi) từ khu vực tập kết rác thải; Khí
thải (mùi) từ hệ thống xử lý nước thải.

- Chất thải rắn: Rác thải từ hoạt động sinh hoạt của người dân sống tại Dự án.

- Nước thải phát sinh từ hoạt động của các hộ dân sinh sống trong Dự án.
- Nước mưa chảy tràn phát sinh tại dự án.

- Tiếng ồn, độ rung: Phát sinh từ  phương tiện giao thông tại các tuyến đường nội
bộ trong dụự án.
5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn
của dự án
5.3.1. Nước thải

a. Giai đoạn thi công, xây dụng|
- Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động của công nhân với lưu lượng lớn

nhất khoảng 3,6  m³/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu bao gồm Tổng N, Tổng P, BOD5,
TSS, dầu mỡ động thực vật, Coliform..

- Nước thải thi công: phát sinh chủ yếu từ quá trình rửa xe vận chuyển nguyên
vật liệu và rửa thiết bị, dụng cụ thi công. Lưu lượng lớn nhất khoảng 16  m³/ngày đêm.
Thành phần chủ yếu: dầu mỡ, chất rắn lơ l  ng,...

- Nước mưa chảy tràn: Lưu lượng nước mưa khoảng 0,275 m³/s. Thành phần chủ
yếu là cặn lơ lng, đất cát trên bề  mặt,...cuốn theo nước mưa.

b. Giai đoạn vận hành
- Nước thải phát sinh tại các khu vực công cộng, khu nhà ở. Tổng lượng nước

thải sinh hoạt lớn nhất khoảng 200 m³/ngày. Thành phần chủ yếu của nước thải sinh
hoạt là: Tổng N, Tổng P, BOD5, TSS, Coliform, ...
5.3.2. Khí thải

a. Giai đoạn thi công xây dựng
- Hoạt động giải phóng mặt bằng, bóc đất hữu cơ, san nền; vận chuyển nguyên

vật liệu; hoạt động của máy móc thi công và thi công các hạng mục công trình; khí thải

từ hoạt động cơ khí với thành phần chủ yếu là COx, NOx, SO2,...
b. Giai đoạn vận hành
- Hoạt động giao thông của các phương tiện đi lại xung quanh khu vực dự án

phát sinh bụi và khí thải với thành phần chủ yếu là các khí COx, NOx, SO2,...
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- Mùi hôi từ khu tập kết rác thải, thành phần chủ yếu là NH3, CH4, H2S...
- Mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải tập trung: Thành phần chính là khí thải:

NH3, CH4, H2S....
5.3.3. Chất thải rắn thông thường

a. Giai đoạn thi công, xây dựng
*/ Chất thải sinh hoạt:
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của công nhân thi công trên công trường với

khối lượng khoảng 40 kg/ngày. Thành phần chủ yếu bao gồm: thức ăn thừa, bao bì, vỏ
chai lọ, hộp đựng thức ăn, túi nilon,...

*/ Chất thải xây dựng:
- Hoạt động thi công các hạng mục công trình phát sinh phế thải xây dựng, khối

lượng khoảng 262,3 tấn/giai đoạn thi công, thành phần chủ yếu gồm: Gỗ, đất đá, cát, vỏ
bao xi măng, gạch vỡ, sắt thép vụn...

- Hoạt động phát quang thực vật phát sinh khối lượng khoảng 12 tấn/giai đoạn thi
công, thành phần chủ yếu gồm: sinh khối thực vật, cành lá, đất cát bám theo rễ cây,...

- Hoạt động phá dỡ công trình hiện trạng phát sinh phế thải xây dựng, khối lượng
khoảng 1.024 tấn, thành phần chủ yếu: gỗ vụn, bê tông, gạch vỡ, cặn vữa,...

- Bóc tách hữu cơ bề mặt phát sinh khối lượng khoảng 10.871 tấn được tận dụng
toàn bộ để đắp bù đất cho các hạng mục trồng cây xanh của dự án, không phát sinh
hoạt động đổ thải ra ngoài môi trường.

- Bùn từ quá trình nạo vét kênh mương hiện trạng có khối lượng khoảng 7.299 tấn.
b. Giai đoạn vận hành
Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh tại khu vực công cộng, bãi đỗ xe, cây xanh,

sân đường, các khu nhà ở với khối lượng phát sinh khoảng 220 kg/ngày. Thành phần
chủ yếu gồm rác thực phẩm (thức ăn thừa, các loại thực phẩm thải bỏ, rau củ quả thải

bỏ...), giấy, nilon, vải, carton, gỗ, thủy tinh, kim loại...
- Chất thải thông thường:
+ Bùn từ quá trình nạo vét hệ thống thoát nước mưa của dự án, khối lượng

khoảng 800 kg/năm.
+ Bùn thải từ trạm xử lý nước thải cục bộ có khối lượng phát sinh khoảng 3,71

tấn/năm.

5.3.4. Chất thải nguy hại
a. Giai đoạn thi công xây dựng
Chất thải nguy hại từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công khối lượng phát

sinh lớn nhất khoảng 284,52 kg/toàn thời gian thi công. Thành phần chủ yếu: Dầu, mỡ
thải; Găng tay, giê lau dính dầu thải; Thùng đựng sơn thải; Đầu mẩu que hàn thải....

b. Giai đoạn vận hành
- Chất thải nguy hại phát sinh từ các hộ dân ở ô đất liền kề, khu công cộng, trạm

xử lý nước thải, chủ yếu là các danh mục sau: Pin, ắc quy thải; Bóng đèn huỳnh quang và
các loại thủy tỉnh hoạt tính thải; Thiết bị, linh kiện điện tử thải; Bao bì bằng nhựa thải;

than hoạt tính thải. Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành
là  khoảng 760,43 kg/năm.
5.3.5. Tiếng ồn và độ rung
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cáca. Giai đoạn thi công xây dựng: Hoạt động giải phóng mặt bằng, thi công
hạng mục công trình và hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu,
phế thải phát sinh tiếng ổn và độ rung.

b. Giai đoạn vận hành: Hoạt động lưu thông của các phương tiện giao thông trên
các tuyến đường nội bộ phát sinh tiếng ồn và độ rung.

5.3.6. Các tác động khác
a. Giai đoạn thi công xây dựng
- Tác động đến kinh tế  - xã hội, an ninh lương thực, việc làm của người dân do

chiếm dụng đất trồng lúa 2 vụ.

- Tác động do chiếm dụng đất giao thông.
- Hoạt động phát quang, phá dỡ các công trình hiện trạng trên đất và hoạt động

của các phương tiện vận chuyển phế thải ảnh hưởng tới đến hệ sinh thái trên cạn và
dưới nước, hoạt động giao thông đường bộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu
vực Dự án.

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình và hoạt động của các phương tiện
vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải ảnh hưởng tới hoạt động giao thông đường bộ, hệ
thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu vực Dự án và có nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ,
tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sạt lở,...

- Tác động của nước mưa chảy tràn kéo theo các tạp chất trên bề mặt công trường
sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Hoạt động tập trung đông công nhân có khả năng làm mất trật tự an ninh xã hội

khu vực Dự án.

b. Giai đoạn vận hành
- Nước mưa chảy tràn: trong khu vực dự án kéo theo một lượng các tạp chất lơ

lửng và các chất ô nhiễm khác trên mặt đất.

- An toàn giao thông: khi dự án đi vào vận hành hoạt động đi lại ra vào dự án ảnh

hưởng tới tình hình an toàn giao thông của khu vực.
- Các vấn đề về ngập lụt, tác động đến hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải

khu vực.

- Sự cố vỡ đường ống cấp, thoát nước: Sự cố đường ống cấp, thoát nước bị rò rỉ

hoặc vỡ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh hoạt của người dân, đồng thời
hại về kinh tế.

thiệt

- Khi hệ thống xử lý nước thải của dự án bị hư hỏng các thiết bị, chập cháy hệ
thống điện, chết vi sinh... sẽ làm ngừng hoạt động toàn bộ hệ thống hoặc hệ thống hoạt
động không hiệu quả dẫn đến nước thải đầu ra không đạt quy chuẩn môi trường, gây ô
nhiễm môi trường nước nguồn tiếp nhận.
5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải

a. Giai đoạn thi công xây dựng
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- Nước thải sinh hoạt phát sinh của công nhân thi công trên công trường được xử
lý bằng các nhà vệ sinh di động loại 2 buồng. Chủ dự án đầu tư yêu cầu nhà thầu xây
dựng thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng, thu gom, vận chuyển và xử lý

bùn thải từ các nhà vệ sinh theo quy định và tuân thủ theo quy định tại khoản 4 Điều

74 Nghị định số  08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
- Nước thải thi công:

+ Không tập trung nguyên vật liệu cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa
thoát rò rỉ vào đường thoát nước thải.

thất

+  Không đổ bùn đất, chất thải xây dựng vào nguồn nước mặt khu vực dự án.
+  Không vệ sinh các phương tiện máy móc, dụng cụ chuyên dụng tại vị trí các

nguồn nước chảy trực tiếp xuống hệ thống kênh, mương nội đồng;
+ Bố trí 01 cầu rửa xe tại cổng ra vào công trường phía Nam của Dự án. Quy

trình thu gom, xử lý: Nước thải từ quá trình rửa các phương tiện vận chuyển và thiết bị

thi công khi ra vào công trường được gom vào hố lắng thể tích 10m³ (kích thước 2,5m
x 3m x 1,3m) có vách ngăn làm bằng lớp vải thấm dầu để thu các váng dầu. Lượng
nước này sau khi lắng cặn sẽ được tái sử dụng để xịt rửa lốp xe, làm ẩm các tuyến
đường xung quanh dự án không thải ra ngoài môi trường. Dầu mỡ phát sinh được lọc
bằng tấm vải chuyên dụng, định kỳ khoảng 2 tuần/lần sẽ thay thế; vải nhiễm dầu mỡ
này được xử lý như chất thải nguy hại. Định kỳ 1 tuần/lần thực hiện nạo vét hố ga, hệ
thống thoát nước hoặc khi hố lắng đầy. Bùn lắng sau khi được nạo vét sẽ thuê đơn vị

có chức năng thu gom và vận chuyển đi theo đúng quy định. Khi kết thúc hoạt động
thi công, toàn bộ nước thải, bùn lắng được Chủ dự án thực hiện ký hợp đồng với đơn
vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định, không xả ra môi trường.

b. Giai đoạn vận hành
- Đối với nước thải phát sinh tại các ô đất nhà ở và ô đất công cộng đơn vị ở, bãi

đỗ xe: Đầu tư hệ thống thu gom về hệ thống xử lý nước thải đặt ngầm dưới ô đất cây

xanh của dự án, xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.
- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

nước thải sinh hoạt (cột B; hệ số K=1, áp dụng cho khu dân cư từ 50 căn hộ trở lên).

- Đơn vị quản lý, vận hành dự án chịu trách nhiệm về việc đảm bảo chất lượng
nước thải sau xử lý.

5.4.2. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải
Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh từ Dự án

trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành đáp ứng các điều kiện về vệ sinh môi

trường theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
không khí xung quanh.

a. Giai đoạn thi công
Lập hàng rào bằng tôn cao 2,5m xung quanh khu vực công trường thi công; sử

dụng các phương tiện, máy móc được đăng kiểm; khuyến khích nhà thầu thi công sử
dụng các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường; che phủ bạt đối với tất cả các

Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Đông Anh, TP Hà Nội 25



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục
vụ GPMB các dự án thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1)

phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế thải,. phương tiện vận chuyển
chở đúng trọng tải quy định; phun nước giảm bụi khu vực thi công và đường tiếp cận
với tần suất 2 lần/ngày; thu gom chất thải rơi vãi trên công trường với tần suất 1
lần/ngày; rửa xe vận chuyển trước khi ra khỏi công trường; trong quá trình tập kết

nguyên vật liệu, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tập kết vật liệu theo từng vị trí, mỗi vị trí

tập kết vật liệu sẽ phải quây phủ bạt để tránh phát tán bụi; phun nước tưới ẩm vật liệu
xây dựng như cát, đá nhằm hạn chế bụi khuếch tán vào môi trường; trang bị bảo hộ lao
động đầy đủ cho công nhân tham gia thi công.

b. Giai đoạn vận hành
- Trồng cây xanh trên via hè, dọc theo các tuyến đường và trong khu vực dự án

theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.
- Phun nước hàng ngày trên dọc tuyến đường với tần suất 1 lần/ngày.

- Thu gom chất thải sinh hoạt thường xuyên (hàng ngày), tiến hành phun khử mùi
định kỳ để giảm thiểu mùi phát sinh.

-Xây ngầm hệ thống XLNT tại khu vực cây xanh để hạn chế phát sinh mùi.
5.4.3. Các công trình và biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường

a. Giai đoạn thi công xây dựng
- Đối với chất thải rắn sinh hoạt
Thực hiện phân loại rác tại công trường thi công; bố trí 06 thùng loại 100 lít để

thu gom các loại rác phát sinh của công nhân trên công trường (3 thùng rác vô cơ màu
vàng và 3 thùng rác hữu cơ màu xanh).

Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có đủ
năng vận chuyển và xử lý theo quy định với tần suất thu gom 1 ngày/lần.chức

- Đối với chất thải rắn xây dựng:

Thực hiện đúng quy định tại Thông tư số  08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ
Xây dựng quy định về quản lý chất thải xây dựng.

+ Hạn chế đào đắp, tận dụng tối đa đất đào để đắp bổ sung trong phạm vi dự án, hạn
chế đất đá thải phát sinh.

+ Toàn bộ đất bóc hữu cơ bề mặt được tập kết tại vị trí trồng cây xanh tận dụng
trồng cây xanh, diện tích khu tập kết khoảng 100m² và che phủ bằng bạt, đảm bảo theo
đúng quy định tại Điều 14 Nghị định  94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ.

+ Toàn bộ chất thải rắn từ quá trình phát quang thực vật, nạo vét bùn đất phát sinh
tại công trường sẽ được thu gom về khu bãi thải tạm chứa chất thải xây dựng có diện tích
khoảng 100m² có bố trí bạt để che phủ, cạnh cổng ra vào của công trường phía Nam dự
án. Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu
gom vận chuyển đi xử lý.

+ Phế thải xây dựng sẽ được tập kết tạm thời trong bãi chứa tạm thời có diện tích
100m² phía Nam công trường, bố trí bạt để che phủ. Các loại phế thải có thể tận dụng

như sắt, thép, tôn,...sẽ được bán cho các cơ sở có chức năng thu mua phế liệu. Các
loại phế thải khác Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công rác Hợp đồng với đơn vị có chức
năng vận chuyển, xử lý tại bãi đổ thải Nguyên Khê, thành phố Hà Nội.
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+ Bổ trí công nhân dọn vệ sinh tại công trường; thu dọn chất thải thi công phát
sinh. Chủ đầu tư sẽ cử 01 nhân viên có trách nhiệm giám sát vệ sinh môi trường tại
công trường.

b. Giai đoạn vận hành
- Đối với chất thải rắn sinh hoạt

+ Phân loại chất thải rắn: Yêu cầu các hộ dân thực hiện phân loại chất thải (chất
thải vô cơ, chất thải hữu cơ) ngay tại nguồn.

+ Đối với khu vực công cộng: Sử dụng thùng chứa chuyên dụng dung tích 120
lít/thùng, có nắp đậy, khoảng cách 100m/thùng, đặt tại những vị trí người dân dễ nhìn,
dễ thấy để chứa các loại rác (rác chứa chất thải thực phẩm; rác chứa chất thải tái chế,
tái sử dụng).

+ Đối với khu vực nhà ở liền kề, đất công cộng: chất thải rắn sinh hoạt được thu
gom trực tiếp bằng xe đẩy theo giờ cố định;

môi

+ Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của khu vực dự án được tổ vệ sinh
trường thu gom về 01 điểm tập kết chất thải rắn ở ô đất hạ tầng phía Nam dự án

diện tích khoảng 10m², tần suất 1 lần/ngày.

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt
theo quy định, tần suất 1 lần/ngày. Các hộ gia đình sống trong phạm vi dự án có trách
nhiệm chi trả phí vệ sinh môi trường theo quy định.

- Đối với chất thải thông thường:
+  Thường xuyên nạo vét bùn thải tại hệ thống thu gom nước mưa. Tần suất

khoảng 06  tháng/lần.
+ Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung được thu gom về bể

chứa bùn của trạm xử lý nước thải, định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom tới vận
chuyển bùn từ bể chứa bùn đi xử lý theo quy định, tần suất 3 tháng/lần.

+  UBND xã Đông Anh sẽ ký hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường tại địa

phương thực hiện công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải theo đúng quy định.
Yêu cầu bảo vệ môi trường: thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý toàn bộ các

loại chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng thông thường đảm bảo các yêu
cầu về vệ sinh môi trường và khoản 6 Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
Điều 58 Nghị định số  08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Điều 24, 25,
26, 33, 34 Thông tư số  02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường.
5.4.4. Các công trình và biện pháp quân lý chất thải nguy hại

Thực hiện trách nhiệm quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại khoản 1 Điều
83 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Điều 35 Thông tư số  02/2022/TT-BTNMT
ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện trách nhiệm của chủ
nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tại Điều 71 Nghị định số  08/2022/NĐ-CP
ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi
trường, cụ thể:
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a. Giai đoạn thi công, xây dựng
Các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, phương tiện thi công được thực

hiện tại các gara, trạm sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện ở ngoài khu vực dự án để

giảm thiểu phát sinh CTNH tại khu vực dự án.
Bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại có diện tích 10m² trong phạm

vi ranh giới dự án, có cốt nền cao, xa nguồn nước, mái tôn che, nền gạch và gắn biển

cảnh báo theo quy định, gần vực bãi tập kết máy móc thiết bị (do chủ yếu chất thải

nguy hại phát sinh tại khu vực này). Trang bị 04 thùng chứa có dung tích 120 lít đảm

bảo mỗi loại chất thải nguy hại phát sinh được lữu giữ trong 1 thùng chứa. Thực hiện
dán nhãn, ghi mã số, gắn biển cảnh báo chất thải nguy hại. Hợp đồng với đơn vị có

chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy định.
b. Giai đoạn vận hành
Chất thải nguy hại phát sinh từ khu dân cư, khu vực công cộng:
- Tuyên truyền người dân thu gom riêng các loại CTNH và lưu giữ, quản lý theo

quy định tại Nghị định số  08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông
tư số  02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường,

- Bố trí 01 khu vực tập kết CTNH của khu tái định cư, dự kiến bố trí cạnh khu tập

kết chất thải thông thường. Kho lưu chứa diện tích khoảng 5m², kết cầu tường xây
gạch, mái lợp tôn, có cửa khóa, dán biển cảnh báo theo TCVN 6707:2009. Thực hiện
phân loại, dán nhãn tên, ghi mã số chất thải nguy hại theo quy định. Chủ đầu tư hợp
đồng với đơn vị có đủ chức năng để vận chuyển, xử lý CTNH theo quy định tại Thông

tư số  02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (được
sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số  07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường).
5.4.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động đo tiếng ồn, độ rung

a. Giai đoạn thi công, xây dựng
Tuân thủ QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; các quy chuẩn
môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi
trường trong quá trình vận hành Dự án, cụ thể:

- Sử dụng máy móc, phương tiện thi công đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; bố trí thời gian

thi công hợp lý, không thi công vào các khung giờ nghỉ ngơi (buổi trưa từ 12h - 13h30,
buổi tối từ 20h - 6h sáng hôm sau).

- Che chắn xung quanh khu vực công trường bằng tôn với chiều cao tối thiểu

2,5m.

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc; các phương tiện vận chuyển phải
đạt các tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

- Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung; kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi
công để bố trí lịch thi công cho phù hợp và đạt mức độ ồn cho phép.
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- Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung; kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi
công để bố trí lịch thi công cho phù hợp và đạt mức độ ồn cho phép.

- Các thiết bị và máy móc thỉ công đạt tiêu chuẩn, được đăng ký, kiểm định theo
quy định.

- Hạn chế vận hành các thiết bị đồng thời, tắt các máy móc khi không cần thiết.

- Sử dụng các thiết bị có mức rung thấp; ghi nhận hiện trạng công trình trước khi
thi công; đền bù nếu hoạt động thi công gây rung lắc hư hại đến công trình.

b. Giai đoạn vận hành
- Thực hiện việc trồng cây xanh đảm bảo tỷ lệ diện tích đất trồng cây xanh theo

quy định.

- Thực hiện thường xuyên duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật dự án.

- Quy định tốc độ lưu thông của các loại xe tham gia giao thông trong dự án.
5.4.6. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

a. Giai đoạn thi công xây dựng
- Nước mưa chảy tràn trên khu vực thi công: Không tập trung nguyên vật liệu

gần các tuyến thoát nước mưa để phòng ngừa đất, cát, vật liệu xây dựng vào hệ thống
tiêu thoát nước khi có mưa. Tại các bãi tập kết vật liệu sẽ đóng cọc, quây bạt kín để
hạn chế nước mưa cuốn trôi. Kho tập kết đặt ở nơi cao ráo, tránh để nước mưa chảy
tràn cuốn theo vật liệu xây dựng xuống nguồn nước mặt. Làm rãnh xung quanh bãi tập
kết dẫn vào một hố lắng trước khi nước mưa chảy ra ngoài. Nguyên vật liệu đắp nền sẽ
được lu nèn chặt để phòng ngừa trời mưa bị cuốn trôi xuống khu vực xung quanh.
Thực hiện nạo vét hố ga 01 lần/tuần vào mùa mưa, 01  tháng/lần vào mùa khô và thuê
đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

-An toàn lao động: Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cần thiết theo quy định;
xây dựng và ban hành các nội quy về làm việc trên công trường; hệ thống biến báo
theo quy định;...

- Phòng chống cháy nổ: Ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy; trang bị các
phương tiện chữa cháy: bình bọt, bao cát, mặt nạ phòng độc,.. Tuân thủ QCVN
06:2022/BXD - về an toàn cháy cho nhà và công trình.

- Sự cố sụt lún công trình: Thi công đúng thiết kế, phạm vi dự án; kiểm tra mức
rung của các máy móc thiết bị (xe tải, máy lu, đầm...) và đưa ra  phương pháp giảm
rung phù hợp; phối hợp với đơn vị quản lý các công trình thủy lợi và các hộ dân để
theo dõi sụt lún, rạn nứt các công trình, khi xảy ra sụt lún mà nguyên nhân được xác
định là do hoạt động của dự án thì tạm dừng thi công. Khi xảy ra sự cố sụt lún, nứt, đổ
các công trình, Chủ dự án phối hợp với các bên liên quan tiển hành đánh giá mức độ
thiệt hại, khắc phục sự cố nếu thiệt hại gây ra được xác định là do hoạt động thi công
của dự án.

- Phòng ngừa sự cố do mưa bão, ngập lụt: Ngoài việc điều chỉnh tiến độ thi công

hợp lý có cân nhắc đến các yếu tố thời tiết, Dự án sẽ ưu tiên tiến hành thi công hệ
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thống thoát nước trước nhằm đảm bảo khả năng thoát nước tối đa dọc tuyển, tránh xảy
ra tình trạng ủng ngập do thời tiết.

- Thi công theo đúng quy định, trình tự, theo đúng phương án thiết kế; sử dụng
máy móc hiện đại; tăng cường kiểm soát không để công nhân san gạt đất, chất thải
bừa bãi; kết thúc thi công tiến hành dọn dẹp hoàn trả mặt bằng hiện trạng.

- Phòng ngừa sự cố tai nạn giao thông: Quy định tốc độ xe ra vào trong công
trường; Lắp đèn, biển báo tại các vị trí cần thiết thông báo tình trạng khu vực Dự án;...

- Hoàn trả các tuyến kênh mương mà dự án chiểm dụng, đảm bảo khả năng tưới
tiêu trong khu vực.

b. Giai đoạn vận hành
- Đảm bảo an toàn giao thông: Lắp đặt các biển báo giao thông trên tất cả các

đoạn đường trong khu vực Dự án và tuyên truyền, phổ biến luật an toàn giao thông cho
các hộ gia đình thuộc khu vực dự án.

- An toàn về cháy, nổ: trang bị các thiết bị  phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ;

xây dựng và ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy; tuân thủ QCVN 06:2022/BXD -
về an toàn chữa cháy cho nhà và công trình.

- Sự cố ngập úng: Nạo vét, khơi thông cống rãnh, các hố ga 6 tháng/lần và thuê
đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định; thường xuyên vệ sinh
bề mặt các tuyến đường, làm tốt công tác vệ sinh môi trường khu vực dự án; sử dụng

máy bơm để bơm thoát nước ra điểm xả theo quy định khi có ngập lụt cục bộ xảy ra.
5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án

Tuân thủ các quy định kỹ thuật quan trắc và quản lý thông tin dữ liệu quan trắc
chất lượng môi trường theo quy định tại Thông tư số  10/2021/TT-BTNMT ngày
30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
5.5.1. Giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng

a. Giảm sát môi trường không khí xung quanh
Theo đề xuất của Chủ dự án đầu tư:

- Vị trí giám sát: 03 vị trí (KK1: gần khu dân cư thôn Đài Bi; KK2: gần cổng trường
tiểu học Đào Duy Tùng; KK3: đường phía Đông dự án, gần trường quay Cổ Loa).

- Thông số giám sát: SO2, CO, NO2, tổng bụi lơ l ng (TSP), tiếng ồn, độ rung.

-Tần suất giám sát: 03  tháng/lần, trong suốt thời gian thi công dự án.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

chất lượng không khí xung quanh; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN
26:2025/BTNMT về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BTNMT về độ rung.

b. Giảm sát nước thải thi công
- Vị trí giám sát: 01 mẫu nước thải tại hố chứa nước thải rửa xe.
+ Tần suất giám sát: 01 lần trước khi xả kiệt hoàn trả mặt bằng tại các hố ga từng

đoạn thi công.
+ Các thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5 (20°C), chất rắn lơ l ng, tổng

dầu mỡ khoáng, tổng N, tổng P,  Coliform.

Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Đông Anh, TP Hà Nội 30



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục
vụ GPMB các dự án thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1)

- Quy chuẩn so sánh: QCTĐHN 02:2014/BTNMT, cột B: Quy chuẩn kỹ thuật về
nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

c. Đối với chất thải rắn thông thường, CTNH
- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết rác thải sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và

chất thải nguy hại của dự án.

- Thông số giám sát: Lượng thải; thành phần, quá trình thu gom, phân loại và vận
chuyển đi xử lý.

- Tần suất giám sát: Liên tục trong quá trình xây dựng.
d. Giám sát khác

GiámGiám sát quá trình đổ thải, vận chuyển nguyên vật liệu, an toàn lao động.
sát thường xuyên trong thời gian thi công xây dựng. Giám sát sụt lún trong quá trình
vận hành.

5.5.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm
Dự án thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép môi trường và vận hành thử nghiệm

công trình xử lý nước thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Do
vậy nội dung giám sát chỉ tiết thực hiện theo quy định tại Giấy phép môi trường do cơ
quan có thẩm quyền cấp và thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư số
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
5.5.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành

* Giám sát chất thải răn sinh hoạt:
Giám sát chất thải rắn bao gồm: Giám sát khối lượng chất thải rắn phát sinh, thực

hiện thu gom, phân loại, phân định các loại chất thải rắn phát sinh để quản lý theo quy định.
-Tần suất giám sát: Hàng ngày.
- Vị trí giám sát: Tại các vị trí tập kết rác cố định.

* Giám sát chất thải nguy hại:
- Quản lý chất thải nguy hại theo các quy định hiện hành tại Nghị định số

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của
Luật Bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số  05/2025/NĐ-CP ngày
06/01/2052 của Chính phủ) và Thông tư số  02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ
môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số  07/2025/TT-BTNMT ngày
28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) và các quy định về quản lý chất thải

rắn, chất thải nguy hại.
- Giám sát chất thải nguy hại bao gồm:
+ Hoạt động thu gom, lưu giữ, phân định, phân loại và chuyển giao chất thải

nguy hại.
+ Tần suất giám sát: Hàng ngày.
+ Vị trí giám sát: Tại kho lưu giữ chất thải nguy hại.
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1.1. Thông tin về dự án

1.1.1. Tên dự án
Dụ án: “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án

thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1)”.
1.1.2. Thông tin về chủ dự án, tiến độ thực hiện dự án
a. Thông tin về chủ dự án

- Chủ dự án: Uy ban nhân dân xã Đông Anh
- Đại diện chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Đông Anh.
- Địa chỉ: số 68 đường Cao Lỗ, xã Đông Anh, TP Hà Nộ
- Người đại diện: Ông Nguyễn Xuân Thắng Chức vụ: Giám đốc
(Theo Quyết định số  18/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND xã Đông Anh về

việc tiếp nhận và bổ nhiệm git chức vụ lãnh đạo quản lý đối với ông Nguyễn Xuân
Thẳng).

b. Tiến độ thực hiện dự án
Tiến độ thực hiện Dự án: Năm 2025-2027 hoặc khi được cấp có thẩm quyền bố

trí kế hoạch vốn.
1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án

Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án
thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1)" trên địa bàn xã Đông Anh,
thành phố Hà Nội (trước sáp nhập thuộc xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Các
vị trí tiếp giáp của Dự án như sau:

- Phía Bắc giáp đất nông nghiệp và tuyến kênh tưới Đài Bi;
- Phía Tây giáp dân cư thôn Đài Bi;

- Phía Đông giáp với trường quay Cổ Loa;
- Phía Nam giáp tuyến đường Đào Duy Tùng.
Vị trí thực hiện dự án có diện tích khoảng 6,83ha trên khu đất có tổng diện tích

34,24 ha đã được UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch chỉ tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết
định số  6597/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 phục vụ tái định cư dự án Xây dựng đền thờ
Vua Ngô Quyền. Tọa độ các mốc giới hạn khu vực dự án được tổng hợp trong bảng
sau:

Bàng 1.1. Tọa độ các mốc giới hạn khu đất thực hiện Dự án
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Phạm vi
thực hiện

giai đoan 1

MẶT BANG DLPAN
XAY DUNG HẠ TANG KỸ THUẬT TAI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GPMB
CÁC DỰẢN THÀNH PHÁN BAO TÔN, TÔN TẠO DI TÍCH CÓ LOA

Ranh giới dưán +

UY MO DUAN: S=23.55ha

Phạm vi quy hoạch khu
tái định cư 34,24 ha đã
được UBND TP Hà Nội

phê duyệt tại QĐ
6597/QĐ-UBND ngày

30/11/2016

SỞ HOHOA QUY MO DƯ TUTƯDỬAN

EM DAU TIF DỰ AH

Hình 1.1. Vị trí thực hiện dự án

(Nguồn: Bản vẽ ranh giới dự án)
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1.1.4. Hiện trạng quân lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án
1.1.4.1. Hiện trạng quản lý sử dụng đất trong khu vực thực hiện dự ản

Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án
thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1)” nằm trên địa bàn xã Đông

Anh (trước đây là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) có diện tích thực hiện khoảng
68.225,86 m². Qua khảo sát thực tế cho thấy khu đất thực hiện dự án chủ yếu là đất

nông nghiệp công do UBND xã quản lý, đất trồng lúa nước 02 vụ và đất đường,
mương nội đồng (Văn bản số  29/UBND-ĐCXD ngày 13/01/2025 của UBND xã Uy Nỗ
về việc xác định diện tích đất trồng lúa thuộc phạm vi thu hồi đất của dự án).

Bảng 1.2. Hiện trạng sử dụng đất của dự án
STT Loại đất Diện tích (m2) Ghi chú

1 Đất giao thông hiện trạng 305 do UBND xã quần lý

2 Đất thổ cư 540 05 hộ dân

3

4

Đất trồng lúa nước 02 vụ
Đấ nông nghiệp công

61.372.86

1.782 do UBND xã quản lý

S

4.226

Do UBND xã và Công
ty  TNHH MTV đầu tư
phát triển Thủy lợi Hà

Nội quản lý
Tống 68.255,86

Đất đường, mương nội đồng
(bao gồm cả  mương nội
đồng và kênh thủy lợi)

(Nguồn: Văn bản số  29/UBND-ĐCXD ngày 13/01/2025 của UBND xã Uy Nỗ về việc
xác định diện tích đất trồng lúa thuộc phạm vi thu hồi đất của dự án)

Ghi chủ: Cụ thể số hộ và danh sách các hộ dân bị mất đất nông nghiệp sẽ được
xác định rõ trong quá trình GPMB, trích đo quy chủ.

Trong ranh giới khu đất thực hiện dự án có các công trình thủy lợi là  kênh tưới
Đài Bi và kênh tưới Cầu Xanh. Hai tuyến kênh này là tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

được UBND thành phố Hà Nội giao cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát

triển thủy lợi Hà Nội quản lý, vận hành theo phân cấp quản lý tại Quyết định số
1964/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của UBND thành phố Hà Nội, bao gồm công trình
và phần đất vùng phụ cận bảo vệ công trình.

- Tuyến kênh tưới Đài Bi có tổng chiều dài 1.850 m thuộc địa bàn xã Đông Anh;
điểm đầu là bể xả trạm bơm tưới Đài Bi (xã Uy Nỗ trước đây); điểm cuối là cống qua
đường Cổ Loa (xã Cổ Loa trước đây); hiện trạng là tuyến kênh bê tông lát mái hình

thang, mặt cắt ngang kênh Bđáy-0,8m; Bmặt3,5m; Hkênh=0,9m; m=1,5. Kênh có nhiệm
vụ tưới cho khoảng 317 ha diện tích đất nông nghiệp của xã Đông Anh.

Đoạn kênh tưới Đài Bị nằm trong ranh giới dự án là đoạn từ vị trí  K0+192+K0+212,
chiều dài L=20m, mặt cắt ngang kênh Bđáy–0,8m; Bmặt=3,5m; Hkénh=0,9m; m=1,5. Diện
tích bị chiếm dụng (kể cả hành lang bảo vệ) khoảng 138,3 m².

- Tuyến kênh tưới Cầu Xanh có tổng chiều dài L=1.472m thuộc địa bàn của xã
Đông Anh; điểm đầu là cống lấy nước đầu kênh trên tuyến kênh tưới Đài Bi; điểm
cuối là cống qua đường Đào Duy Tùng. Hiện trạng là tuyến kênh xây hình chữ nhật,
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mặt cắt ngang kênh  BxH=(0,7x0,8)m; kênh có nhiệm vụ tưới cho khoảng 40ha diện
tích đất nông nghiệp nằm ở phía đông nam đường Đào Duy Tùng thuộc xã Đông Anh.
Đoạn kênh tưới Cầu Xanh nằm trong khu đất của dự án bị ảnh hưởng từ vị trí

K0+490÷K0+832, chiều dài L=343m, mặt cắt ngang kênh  BxH=(0,7x0,8)m. Diện tích
bị chiếm dụng (kể cả hành lang bảo vệ) khoảng 462 m².

Tổng diện tích kênh tưới tiêu bị chiếm dụng khoảng 600,3 m².

Kênh tưới Cầu Xanh Kênh tưới Đài Bi
Hình 1.2. Hiện trạng kênh tưới Đài Bi và kênh tưới Cầu Xanh

Đối với các đoạn kênh bị ảnh hưởng này dự án sẽ có phương án hoàn trả phù
hợp, cụ thể được trình bày trong phần sau của báo cáo.

Bảng 1.3. Tổng hợp các công trình hiện trạng trên khu đất thực hiện dự ản
STT Vật, kiến trúc Đơn vị Khối lượng Ghi chú

I  Tài sản, vật kiến trúc
Nhà tạm tường xây 110, mái ngói

m² 106 02 hộ dân
cao <3m

Nhà 1 tầng có khu phụ
Nhà 3 tầng bê tông cốt thép

m² 159 02 hộ dân

m² 141 01 hộ dân

Sân lát gạch 30x30 m² 64
05 hộ dân

Sân bê tông m² 70

Cây cối hoa màu
Lúa nếp m² 61.372,86

Cau vua đường kính thân 10cm -
cây 54

25cm

Xà cừ: đường kính 30-50cm cây 41

Chiếm

khoảng 150
m²

Chuối có buồng cây 49

III

Kênh mưong
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STT Vật, kiến trúc Đơn vị Khối lượng Ghi chú

Kênh tưới thủy lợi:
+ Kênh Đài Bị: Từ  K0+192÷K0+212,
chiều dài L=20m m² 600,3

+ Kênh Cầu Xanh: Từ vị trí

K0+490÷K0+832, chiều dài L=343m
Kênh mương nội đồng m² 3625,7

Công ty
TNHH MTV
Đầu tư phát
triển thủy lợi
Hà Nội quản

lý

UBND xã
quản lý

1.1.4.2. Hiện trạng hạ t ng – kỹ thuật xung quanh
a.Hiện trạng nền

hạHiện trạng dự án phần lớn là đất nông nghiệp, một phần đất giao thông,
tầng, đất công do UBND xã quản lý. Cao độ tự nhiên khu vực thay đổi từ khoảng
+10,00m+12,00m.

b. Hiện trạng giao thông
Các ô đất có tiếp giáp với một số tuyến đường giao thông hiện trạng mặt

đường bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng.

6-7m

Phía Đông dự án tiếp giáp tuyến đường nhựa rộng từ  14-38m, là đường đi vào
trường tiểu học Đào Duy Tùng. Phía Tây có tuyển đường bê tông rộng từ
thuộc thôn Đài Bị, một phần tuyến đường này nằm trong ranh giới dự án. Ở giữa

trung tâm dự án có tuyến đường bê tông rộng 6-6,5m. Ngoài ra trong ranh giới dự án
còn có các tuyến đường đất, đường bờ thửa.

Ngoài ra xung quanh khu vực dự án có các tuyến đường khác như: đường Đào
Duy Tùng phía Nam dự án, là tuyến đường nhựa rộng 18-20m; tuyến đường Đài Bi,
ngõ 68 đường Cao Lỗ, đường Phúc Lộc, đường Hùng Sơn kết nối khu vực dự án với

các tuyến đường Cao Lỗ, đường QL3 và các khu vực khác.
Cao độ địa hình tại khu vực khảo sát tương đối bằng phẳng.

thuận tiện.
Giao thông đi lại

Đường giao thông hiện trạngĐất nông nghiệp hiện trạng
Hình 1.3. Hình ảnh hiện trạng khu vực thực hiện dự án

c. Hiện trạng thoát nước
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Một phần khu dân cư thiếu các hệ thống thoát nước. Trong khu tái định cư có
một số kênh, mương đất nội đồng và có tuyến kênh tưới Đài Bi, kênh tưới Cầu Xanh
thuộc quản lý của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội.
d. Hiện trạng cấp nước

Khu vực đã có ống phân phối nước của Công ty nước sạch. Nguồn cấp nước
cho dự án là đấu nối với tuyến ống cấp nước hiện có của khu vực
e. Hiện trạng cấp điện

Gần khu vực có tuyến đường điện cao thế hiện trạng đi qua, chạy dọc theo
đường nhựa bên phía Đông dự án. Khoảng cách đến ranh giới dự án  khoảng 30m.
1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi
trường

a. Khu vực dân cư

Phía Tây khu vực dự án là khu dân cư thôn Đài Bi, xã Đông Anh (trước đây làxã
Uy Nỗ). Trường quay Cổ Loa cách ranh giới dự án khoảng 30m về phía Đông. Trường
tiểu học Đào Duy Tùng cách ranh giới dự án khoảng 120m về phía Đông Bắc.

Trạm bơm Đài Bi cách ranh giới dự án gần nhất khoảng 180m về phía Tây Bắc.
Nhà văn hóa thôn Đài Bi và trường mầm non Đài Bi cách ranh giới dự án khoảng

280m về phía Tây.
Sông Hoàng Giang cách ranh giới dự án 340m về phía Tây.

b. Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử

Trong khu vực Dự án không có các di tích lịch sử, đền chùa, đình miếu... Khu di tích

lịch sử quốc gia đặc biệt thành Cổ Loa cách vị trí dự án khoảng 2,5km về phía Đông Nam.
c. Khu vực có yếu tố nhạy cảm với môi trường

Diện tích đất thực hiện Dự án  khoảng 68.255,86 m², trong đó Dự án có nhu cầu
chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 2 vụ khoảng 6,137 ha (Theo Văn bản
sỐ  29/UBND-ĐCXD ngày 13/01/2025 của UBND xã Uy Nỗ (Nay là xã Đông Anh) về
việc xác định diện tích đất trồng lúa thuộc phạm vi thu hồi đất dự án xây dựng hạ tầng

thuật tái định cư phục vụ GPMB các dự án thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổkỹ

Loa (giai đoạn 1)).
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1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình Dự án
a. Mục tiêu của dự án

Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án
thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1)” được thực hiện với mục tiêu:

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư phục vụ GPMB các dự án thành phần bảo
tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1) đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội

phục vụ tái định cư dự án Xây dựng đền thờ Vua Ngô Quyền; từng bước cụ thể hóa
Quy hoạch chỉ tiết tỷ lệ 1/500 khu di dân tái định cư giải phóng mặt bằng khi triển
khai dự án thành phần đầu tư bảo tồn, tôn tạo khu di tích Cổ Loa được UBND Thành
phố phê duyệt tại Quyết định số  6597/QĐ-UBND ngày 30/11/2016.
b. Quy mô

Quy mô của dự án: Dự án thuộc nhóm B theo tiêu chí của Luật đầu tư công.

Theo Nghị quyết số  57/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân
thành phố Hà Nội vè việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ
trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội, quy mô
của Dự án như sau:

Giải phóng mặt bằng và đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (gồm: san nền, đường
giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, hào kỹ
thuật, bố ống kỹ thuật...) với diện tích khoảng 6,83 ha trên khu đất có tổng diện tích

34,24 ha đã được UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết
định số  6597/QĐ-UBND ngày 30/11/2016, phục vụ tái định cư dự án Xây dựng đền
thờ Vua Ngô Quyền.

Tổng diện tích dự án  khoảng 68.255,86 m², đầu tư thực hiện các hạng mục:
- Giải phóng mặt bằng, san nền khu đất có diện tích khoảng 68.255,86 m².
- Hạng mục đầu tư chính: đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải,

cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, hào kỹ thuật, bố ống kỹ thuật
Cơ cấu sử dụng đất như sau:

+ Đất ở liền kề 19.242 m² chiếm 28,19% diện tích quy hoạch, bao gồm các lô đất ở

liền kề cao 4 tầng với mật độ xây dựng từ 56-80% và hệ số sử dụng đất từ  2,24-3,2 lần.
+ Đất công cộng đơn vị ở: khoảng 8598 m² chiếm 12,6% diện tích quy hoạch, bao
đất trường mẫu giáo, đất thương mại dịch vụ với tầng cao từ 3-9 tầng, mật độ xây

dựng 35%, hệ số sử dụng đất từ  1,05-3,15 lần.
gồm

hoạch;

+ Đất cây xanh (cây xanh vườn hoa): khoảng 4327 m² chiếm 6,34% diện tích quy

+ Đất giao thông: khoảng 36.088,86 m² chiếm 52,87% diện tích quy hoạch, bao
gồm đất đường giao thông 34.794,86 m² và bãi đỗ xe khoảng 1294 m².
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(Nghị quyết số  57/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố
Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một
số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội và Tổng mặt bằng dự án)

Cụ thể trong bảng sau:
Bảng 1.4. Cơ cấu sử dụng đất của dự án

Kí
STT Nội dung

hiệu

Diện tích
(m2)

Tỷ lệ
(%)

Tầng
cao

(tầng)

Mật
Hê số

độ Sô Số

XD
SDÐ

(lần)
hộ người

(%)

I Đất ở liền kề 19.242 28,19 160 800

1 LK05 Đất ở liền kề 2.407 4 70 2,8 20 100

2 LK06 Đất ở liền kề 2.353 4 80 3,2 24 120

3 LK15 Đất ở liền kề 2.368 4 80 3.2 24 120

4 LK16 Đất ở liền kề 2.368 4 80 3,2 24 120

5 LK17 Đất ở liền kề 2.368 4 80 3,2 24 120

6 LK18 Đất ở liền kề 2.275 4 60 2,4 14 70

7 LK19 Đất ở liền kề 2.117 4 56 2,24 12 60

8 LK20 Đất ở liền kề 2.986 4 59 2,36 18 90

Π
Đất công cộng
đơn vị ở

8.598 12,6 148

Trường mẫu
1 GD03 5.110 3 35 1,05 341

giáo

Thương mại
2 DV01 3.488

6

35 3,15
dịch vụIΠΙ

Đất cây xanh 4.327 6,34

Đất cây xanh
1 CX02 454

vườn hoa
2 CX03

Đất cây xanh

vườn hoa 3.873

Đất giao
IV 36.089 52,87

thông

1 Giao thông 34.794,86

2 P3 Bãi đỗ xe 1.294,00

V Tổng cộng 68.255,86 100

(Nguồn: Bản vẽ Tổng mặt bằng dự án)
c. Loại hình: Dự án đầu tư mới hạ tầng kỹ thuật.

d. Công nghệ sản xuất
Dự án không phải loại hình sản xuất nên không có công nghệ sản xuất.

1.1.7. Phạm vi của dự án
a. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư

- Đền bù và GPMB khu đất có diện tích khoảng 68.255,86 m².
- San nền, giải phóng mặt bằng khu đất có diện tích khoảng 68.255,86 m²,
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- Hạng mục đầu tư chính: Xây dựng đường giao thông nội bộ, thiết kế nền mặt

đường bê tông nhựa, via hè, hệ thống rãnh thoát nước mưa, hệ thống rãnh thoát nước thải,
hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp nước sinh hoạt, PCCC, trạm xử lý

nước thải, vườn hoa, cây xanh, đất công cộng, dịch vụ, vuốt nối kết nối với hạ tầng xung
quanh....

b. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư không thuộc phạm vi đánh
giả tác động môi trường

- Hoạt động khai thác vật liệu phục vụ san nền, thi công;
- Hoạt động thi công các lô nhà ở,  trường học trên lô đất GD03, ....

1.1.8. Yếu tố nhạy cảm về môi trường
Diện tích đất trồng lúa nước 02 vụ được thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để

thực hiện Dự án là  61.372,86 m² tại xã Đông Anh (trước đây là xã Uy Nỗ) (Theo Văn
bản số  29/UBND-ĐCXD ngày 13/01/2025 của UBND xã Uy Nỗ về việc xác định diện
tích đất trồng lúa thuộc phạm vi thu hồi đất dự án.

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án
Căn cứ theo Nghị quyết số  57/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND thành phố

Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư
phục vụ GPMB các dụ án thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (Giai đoạn 1)” tại

xã Đông Anh, các hạng mục công trình chính sau: san nền, xây dựng đường giao thông,

hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, hào kỹ thuật, bó
ống kỹ  thuật,...). Sau khi xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật
của Dự án, Chủ đầu tư sẽ bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Bảng 1.5. Các hoạt động của dự án
STT Các hạng mục công trình Các hoạt động của dự án
I Giai đoạn GPMB, thi công xây dựng

Hạng mục công trình chính và phụ trợ
2.1 GPMB

2.2 San nền

Hệ thống giao thông, cây

- Hoạt động đến bù, giải phóng mặt bằng trên
khu đất có diện tích 68.255,86 m²
- Hoạt động thi công đào đắp, san nền trên khu
đất diên tích 68.255,86 m²
- Hoạt động thi công xây dựng đường giao
thông nội bộ
+ Đường giao thông
+ Via hè

2.3
xanh

- Hoạt động trồng cây xanh, tạo khuôn viên
2.4

Hệ thống cấp nước, phòng
cháy chữa cháy

- Hoạt động thi công xây dựng hệ thống cấp
nước

2.5 Hệ thống cấp điện - Hoạt động thi công xây dựng hệ thống cấp
điện

2.6 Hệ thống chiếu sáng - Hoạt động thi công xây dựng hệ thống chiếu
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STT Các hạng mục công trình Các hoạt động của dự án
sáng

2.7 Hệ thống viễn thông - Hoạt động thi công xây dựng hệ thống viễn
thông

Hạng mục công trình xử lý

Hệ thống thu gom và thoát
chất thải và bảo vệ môi trường
- Hoạt động thi công xây dựng hệthống thoát

2.9
nước mua nước mua

2.10

2.11

III

Hệ thống thu gom và thoát
nước thải

Hệ thống XLNT

Giai đoạn vận hành

1.2.1. Các hạng mục công trình
1.2.1.1. Phương án đền bù và GPMB

- Các hoạt động bao gồm

- Hoạt động thi công xây dựng hệ thống thoát
nước thải
- Hệ thống

-Hệ thống thi công xây dựng hệ thống xử lý
nước thải
- Hoạt động của người dân khu vực liền kề
- Hoạt động của khu công cộng
- Hoạt động của phương tiện giao thông
- Hoạt động của trường học

+ Giải phóng mặt bằng: Thu hồi đất, đền bù.

+ Phát quang, chặt bỏ các cây trồng trên đất, vận chuyển đổ thải.
+ Phá dỡ công trình hiện trạng trên đất
(1) Chính sách đền bù, hỗ trợ GPMB:

*) Chính sách đền bù:

và

- Thành lập Ban GPMB gồm đầy đủ các thành phần liên quan. Thực hiện kiêm
kê tài sản, đo đạc và tổng hợp các số liệu đền bù hỗ trợ một cách công bằng, công
khai, minh bạch. Xây dựng phương án với các mức đền bù, hỗ trợ đúng quy định
thỏa đáng đối với đất trồng lúa nước, đền bù tài sản trên đất, hoa màu, hỗ trợ ổn định

đời sống cho, hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm; có hình mức khen thưởng khi quá
trình GPMB nhanh.

- Khu đất thực hiện dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, đất canh tác, giải phóng

mặt bằng chủ yếu là đền bù đất nông nghiệp...
- Công tác đền bù, GPMB được thực hiện theo cơ chế đền bù trên cơ sở các quy

định hiện hành của nhà nước và địa phương. Chi phí đền bù được tính toán vào chỉ phí
đầu tư.

- Khi thu hồi đất nông nghiệp thì người bị thu hồi đất được hưởng các khoản chi
phí bồi thường, hỗ trợ GPMB theo các quy định hiện hành của nhà nước và địa

phương, khoản kinh phí này người có đất bị thu hồi được trực tiếp nhận tiền.
*) Hỗ trợ GPMB:

- Tài sản gắn liền với đất được tạo lập sau khi có quyết định thu hồi được công
bố thì không được bồi thường, bao gồm cả cây trồng trên đất.
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Bồi thường đối với cây trồng hàng năm bằng giá trị sản lượng thu hoạch của
một vụ thu hoạch, giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính cho năng suất cao nhất
trong ba năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương theo giá trung bình của
nông sản cùng loại ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất.

- Bồi thường đối với cây lâu năm; cây lâu năm bao gồm cây nông nghiệp; cây ăn
quả, cây lấy gỗ, lấy lá, cây rừng khi Nhà nước thu hồi được bồi thường theo giá trị hiện tại

có quả của vườn cây, giá trị hiện nay không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất.
- Hiện trạng khu vực dự án chủ yếu là đất nông nghiệp bao gồm: đất trồng lúa và

đất trồng hoa màu. Phần còn lại là đất công và đất đường giao thông (đường đất phục
vụ sản xuất canh tác).

Trên cơ sở số liệu điều tra, khảo sát thực tế về hiện trạng tài sản trên đất thuộc dự
án. Tổng diện tích đất thu hồi dự kiến là  68.255,86 m², trong đó diện tích đất ở là

540 m² và đất trồng lúa 2 vụ là  61.372,86 m²; còn lại là diện tích giao thông (305 m2),
đất nông nghiệp công (1.782 m2 - hiện trạng là trảng cỏ) và đất kênh mương do Công
ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội và UBND xã Đông Anh quản lý
(4.226 m2).

Diện tích cây trồng lâu năm (chuối, xà cừ, cau) trên đất dự án  khoảng 150 m².
Ban quản lý dự án đầu tư  – hạ tầng xã Đông Anh tiến hành lập phương án tổng

thể về bồi thường của dự án trong giai đoạn tiếp sau.
Toàn bộ diện tích đất thu hồi ở trên là thu hồi vĩnh viễn, không có diện tích đất

thu hồi tạm thời.

Chủ

(2) Phương án thực hiện giải phóng mặt bằng
Sau khi có kế hoạch sử dụng đất, chủ trương GPMB để thực hiện dự án,

đầu tư sẽ kết hợp với Ban GPMB để thực hiện chỉ trả bồi thường, hỗ trợ GPMВ.

- UBND xã Đông Anh giao cho Ban GPMB và Ban quản lý dự án đầu tư - hạ

tầng xã Đông Anh trực tiếp chịu trách nhiệm thống kê chi tiết hiện trạng sử dụng đất,

kiểm kê chi tiết tài sản trên đất, thảo luận với các hộ dân để thống nhất phương án đền
bù chi tiết cho từng hộ dân.

- Trên cơ sở đất được giải phóng UBND xã Đông Anh sẽ ra quyết định giao đất
cho đơn vị có liên quan tiến hành các bước tiếp theo của dự án.

- Hiện trạng khu vực dự án chủ yếu là đất nông nghiệp bao gồm: đất trồng lúa
hoa màu, cây ăn quả... Phần còn lại là đất đường giao thông nội đồng (đường đất phục
vụ sản xuất canh tác) thực hiện thu hồi không đền bù.

Tổng chỉ phí thực hiện GPMB khoảng 65.798.000.000 đồng.
(3) Phát quang và phá dỡ công trình trên đất

* Phát quang thực vật:
Với hiện trạng là đất nông nghiệp đang trồng lúa, hoa màu, Chủ đầu tư sẽ thông

báo kế hoạch xây dựng cho bà con nông dân chủ động, không cấy, trồng hoa màu vào
thời điểm sẽ thi công công trình. Dự án sẽ tiến hành thực dọn dẹp gốc rễ cây, sinh khối
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thực vật. Khối lượng sinh khối cần phát quang được tính toán theo công thức
M=S xk

sau:

Trong đó:
M: Khối lượng sinh khổi thực vật, kg;

S: diện tích đất nông nghiệp;
k: Hệ số sinh khối thực vật, k = 0,2 kg/m², căn cứ theo bảng sau:

Bảng 1.6. Sinh khối của 1m2 loại thảm thực vật
Lượng sinh khối (kg/m²)

Loại sinh khối Cô dưới
Thân Cành Lá Rễ Tổng

tán cây

Trảng cỏ, lúa nước 0,065 0,054 0,050 0,03 0,001 0,2

Cây hoa màu 0,6 0,15 0,75

Cây trồng lâu năm 3.0 0,5 0.1 0.5 4,1

(Nguồn: Để tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học để tính toản năng lượng sinh khối thực
vật tại Việt Nam” - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam)
Bảng 1.7. Lượng sinh khối thực vật phát sinh từ dự án

Diện tích Khối lượng sinh khối
STT Chức năng sử dụng đất

(ha) thực vật loại bỏ (tấn)
1 Đất trồng lúa 2 vụ 6,137 1,2275

2
Đất nông nghiệp công
(trảng cỏ)

0,0356
0,178

3 Cây trồng lâu năm 0,015 0,0615

Tổng 1,33

Lượng sinh khối thực vật phát sinh trên toàn bộ dự án là 1,33 tấn.
Khối lượng phá dỡ các hạng mục công trình hiện trạng như sau:
- Hiện trạng khu vực thực hiện dự án có nhà tạm, nhà 1-3 tầng, khi thực hiện dự

án sẽ tiến hành phá dỡ hoàn toàn.
- Khối lượng nạo vét kênh mương hiện trạng: V=Fvb*0,1 (m³)
- Đối với hoạt động GPMB đường đất, bờ thửa hiện trạng: Không tiến hành phá

dỡ mà sẽ tiến hành san lấp theo thiết kế nên không phát sinh lượng chất thải rắn từ
hoạt động này.

Bảng 1.8. Khối lượng phá dỡ công trình hiện trạng
Khối

Đơn Khối
STT Hạng mục công trình Hệ số quy đổi

vị lượng
lượng
(tân)

0,03 m³/m² (1m³ bê
1 Sân bê tông, sân gạch m² 134 4,02

tông = 2,4 tấn)

3
Mặt đường bê tông cũ
cần phá dỡ hoàn toàn m² 0,06 m³/m² (1m³ bê

305 18,3
tông = 2,4 tấn)

Tổng (làm tròn) 22,32
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1.2.1.2. San nền
*/ Muc tiêu:
Mục tiêu của giải pháp thiết kế san nền là giảm thiểu tới mức tối đa cho các hộ

khi được nhận đất và nối tiếp thuận lợi với mạng lưới giao thông xung quanh. Thiết kế
san nền với độ dốc đảm bảo khả năng thoát nước của ô đất. Đắp cát san nền đảm
độ chặt K = 0,90.

*/ Giải pháp san nền:

bảo

- Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức, dốc dọc san nền tối thiểu
i=0,004.

- Trước khi san nền, bóc lớp bùn dày trung bình 20cm ở vị trí đất ruộng và 50cm
vị trí ao hồ nằm trong ranh giới khu đất,

- Dùng cát tôn nền để san lấp nền cho khu đất.

cân.

- Dựa trên cơ sở cao độ hiện trạng khu đất, cao độ hiện có của khu dân cư lân

- Xử lý san nền tại vị trí ranh giới khu đất chênh cos với nền hiện trạng bên ngoài
là đất công cộng hoặc có dự án đang chuẩn bị thi công. Tiến hành đắp mái taluy bọc
đất (dày 1m) lấn ra ngoài chỉ giới, độ dốc mái taluy là 1:1.5.

- Xử lý san nền tại vị trí ranh giới khu đất chênh cos với nền hiện trạng bên
ngoài là đất nhà dân cư hiện hữu. Tiến hành Xử lý chêch cos thiết kế hè hoàn thiện với
nền hiện trạng bằng bó gáy hè gạch xây hoặc tường chắn đá hộc xây.

- Kẻ lưới ô vuông 10x10m với các cạnh ô lưới song song với các chỉ giới đường

đỏ đã được xác định. Tính khối lượng san nền trong từng ô theo công thức:

Trong đó:
V=

Dh + Dh₂ +Dh3 + Dh
4

-xS-

+V: Thể tích đất cần san lấp trong ô i-j để đạt cao độ thiết kế.

+ Dh : Chiều cao thi công, chính là độ chênh cao giữa cao độ thiết kế(tk) và cao
độ hiện trạng (cao độ tự  nhiên-tn)

Dh =  H-Н

+ S,: Diện tích ô vuông tính toán i-j

+ i: Thứ tự số hàng

+ j: Thứ tự số cột

- Công thức trên được áp dụng do trong khu vực san nền đều là đắp, không có
trường hợp đào.

- Sau khi tính toán khối lượng trong từng ô, cộng khối lượng theo từng cột và
cuối cùng ra được tổng khối lượng san nền cho khu đất trong các ô chính.

- Tổng khối lượng san nền đào bằng khối lượng vét hữu cơ, được vận chuyển đổ
đi.
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Tổng khối lượng san nền đắp cuối cùng được tính bằng tổng các khối luợng san
nền tính toán trong ranh giới khu đất và khối luợng cát dùng cho việc bù vét hữu cơ.

Cát tôn nền được đầm từng lớp dày 30cm, sau đó tưới nước và được lu lèn đạt
độ chặt K=0,9, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Đầm nén từng lớp tuần tự cho đến khi đạt
đến cao độ thiết kế.

- Phải đảm bảo điều kiện vận chuyển, điều kiện vệ sinh môi trường, tránh rơi vãi
vật liệu trong quá trình vận chuyển đồ đất hữu cơ.

- Kết thúc san nền đơn vị thi công phải trắc đạc các mốc giới và cốt cao độ theo

thiết kế, cho các đơn vị  nghiệm thu và kiểm tra độ lèn chặt.

Bảng 1.9. Tổng hợp khối lượng san nền
STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng

T SAN NỀN

1
Khối lượng đào đất KTH C1  H=20cm (đất m3 6671,99
trồng lúa)

2 Khối lượng vét bùn mương và ao dày H=50cm m3 253,38

3

4

Khối lượng đào sàn nền
Khối lượng đắp san nền|

m3 16559,58

m3 5274,15

5 Khối lượng đắp đất taluy giáp ranh khu đất m3 764,44
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1.2.1.2. Hệ thống giao thông nội bộ
a. Thiết kế bình đồ tuyến
Tuyến đường thiết kế đi qua các điểm khống chế tuân thủ theo bản vẽ Quy hoạch

chi tiết tỷ lệ 1/500 khu di dân tái định cư giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án
thành phần đầu tư bảo tồn, tôn tạo khu di tích Cổ Loa được UBND Thành phố phê
duyệt tại Quyết định số  6597/QĐ-UBND ngày 30/11/2016.

Đoạn tuyến không bị khống chế cao độ, trắc dọc tối thiểu 0,1% để thoát nước.
Với những đoạn bị khống chế cao độ, dốc dọc nhỏ hơn 0,3% sẽ xử lý dốc dọc đan rãnh

để thoát nước về hố thu.

định

b. Giải pháp thiết kế bình đồ
Vị trí tuyến tuân thủ theo quy hoạch đã được duyệt; Tim các tuyến đường được
vị tại các điểm đầu, cuối và điểm giao nhau giữa tim các tuyến đường, đỉnh

đường cong.
Toạ độ các điểm định vị tim đường được thể hiện trên bản vẽ bình đồ thiết kế

đường giao thông.
- Tuyến và bình đồ tuyến được thiết kế theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ  1/500.
- Phù hợp với mặt cắt ngang các tuyến đường ngang.
- Có lợi về kinh tế xã hội song có xét đến những phương án làm tăng hiệu quả

khai thác và phòng tránh tai nạn giao thông.
- Bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, tránh vi phạm tiêu chuẩn.
- Đảm bảo cho việc đi lại của người tàn tật, bố trí các điểm hạ via hè dành cho

người tàn tật lên xuống.

- Khớp nối, vuốt nối các tuyến với các tuyến đường hiện trạng của khu vực để

thuận tiện đi lại của người dân.
Thiết kế trắc dọc tuyến
Đường đỏ được thiết kế trên nguyên tắc về cơ bản bám theo cao độ quy hoạch,

vuốt nối êm thuận tại các vị trí giao cắt với đường hiện trạng. Khớp nối cao độ đồng
bộ với các dự án đang triển khai, chuẩn bị triển khai trong khu vực.

Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy trình quy phạm hiện hành và các quy
định riêng đối với dự án, kết hợp hài hoà với các yếu tố bình diện, đảm bảo êm thuận,
an toàn trong quá trình vận hành, giảm thiểu khối lượng nền, mặt đường cũng như các
công trình trên đường.

Các nguyên tắc chủ yếu thiết kế trắc dọc:

từ

Kết quả thiết kế trắc dọc: Do điều kiện địa hình khu vực tương đối bằng phẳng,
thuận lợi nên các tuyến đường được thiết kế có độ dốc dọc nhỏ (thay đổi
0,1%+2.1%), Bố trí đường cong đứng tại những điểm độ dóc thay đổi vượt quá 2%, tại

những kết nối với đường hiện trạng được vuốt nối êm thuận.
Trắc dọc được thiết kế trên cơ sở cao độ các điểm khống chế theo quy hoạch.
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Cao độ tim đường thiết kế phù hợp với cao độ hiện trạng và phù hợp với cao độ
các vị trí giao cắt với các tuyến đường hiện trạng.

Thiết kế trắc ngang tuyến
Thiết kế 12 tuyến đường với tổng chiều dài 2060,66 m. Dựa trên ranh giới đường

đỏ được cấp, quy mô mặt các ngang tại các tuyến như sau:
- Tuyến 1: Mặt cắt 1-1 tuyến chính được đầu tư có quy mô khoảng B=40m, dài

|-

tổng cộng khoảng 350,26m:
Mặt đường rộng:
Dải phân cách:
Via hè:

Tổng bề rộng:

11,25mx2 = 22,5 m.
1 x 3,0m = 3,0m
2 x  7,25m =  14,5m
40m

Tuyến 2: Mặt cắt 2-2 tuyến chính được đầu tư có quy mô khoảng B=20,5m, dài
tổng cộng khoảng 145,39m:

Mặt đường rộng: 5,75mx3 = 11,5 m.
Via hè:

Tổng bề rộng:
4,5mx2 =9,0m
20,5m

- Tuyến 3: Mặt cắt 3-3 tuyến chính được đầu tư có quy mô khoảng B=10m, dài
tổng cộng khoảng 362,69m:

Mặt đường rộng:
Via hè:

Tổng bề rộng:

3,5mx2 =7,0 m.
3,0m =3,0m
10,0m

- Tuyến 4: Mặt cắt 4-4 tuyến chính được đầu tư có quy mô khoảng B=13m, dài
tổng cộng khoảng 106,04m:

Mặt đường rộng:
Via hè:

Tổng bề rộng:

3,5mx2 =7,0 m.
2 x 3,0m = 6,0m
13m

- Tuyến 5: Mặt cắt 5-5 tuyến chính được đầu tư có quy mô khoảng B=20m, dài
tổng cộng khoảng 50,04m:

Mặt đường rộng:
Dải phân cách:
Via hè:

Tổng bề rộng:

5,5mx2 = 11,0 m.
1 x  3,0m=3,0m
2 x 3,0m = 6,0m
20m

- Tuyến 6: Mặt cắt 6-6 tuyến chính được đầu tư có quy mô khoảng B=13m,
tổng cộng khoảng 170,43m:

Mặt đường rộng:
Via hè:

Tổng bề rộng:

3,5mx2 =7,0 m.
2 x 3,0m = 6,0m

13m
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- Tuyến 7: Mặt cắt 7-7 tuyến chính được đầu tư có quy mô khoảng B=13m, dài
tổng cộng khoảng 307,85m:

3,5mx2 = 7,0 m.Mặt đường rộng:
Via hè:

Tổng bề rộng:
2 x 3,0m = 6,0m
13m

- Tuyến 8: Mặt cắt 8-8 tuyến chính được đầu tư có quy mô khoảng B=13m, dài
tổng cộng khoảng 226,05m:

Mặt đường rộng: 3,5mx2 =7,0 m.
Via hè:

Tổng bề rộng:
2 x 3,0m = 6,0m
13m

Tuyến 9: Mặt cắt 9-9 tuyến chính được đầu tư có quy mô khoảng B=13m, dài
tổng cộng khoảng 55,00m:

3,5mx2 = 7,0 m.Mặt đường rộng:
Via hè:

Tổng bề rộng:
2 x 3,0m = 6,0m
13m

- Tuyến 10: Mặt cắt 10-10 tuyến chính được đầu tư có quy mô khoảng B=13m,
tổng cộng khoảng 55,00m:

3,5mx2= 7,0 m.Mặt đường rộng:
Via hè:

Tổng bề rộng:
2 x  3,0m= 6,0m
13m

dài

- Tuyến 11: Mặt cắt 11-11 tuyến chính được đầu tư có quy mô khoảng B=13m, dài

-

tổng cộng khoảng 55,00m:
Mặt đường rộng:
Via hè:

Tổng bề rộng:

3,5mx2 =7,0 m.
2 x 3,0m = 6,0m
13m

Tuyến 12: Mặt cắt 12-12 tuyến chính được đầu tư có quy mô khoảng B=13m, dài
tổng cộng khoảng 175,91m:

Mặt đường rộng:
Via hè:

Tổng bề rộng:

3,5mx2=7,0 m.
2 x 3,0m = 6,0m
13m

Các nội dung thiết kế mặt cắt ngang như sau:
- Độ dốc ngang mặt đường là 2% (độ dốc ngang mặt đường trong đường cong

theo độ dốc siêu cao).
- Độ dốc ngang via hè là 1,5% (độ dốc ngang via hè trong đường cong

thay đổi).

không

- Đối với nhưng đoạn qua khu dân cư hiện hữu, sử dụng bó gáy hè hoặc tường
chắn, phạm vi xây dựng trong phạm vi chỉ giới đường đỏ.
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- Đối với những vị trí qua khu đấu giá đất, khu quy hoạch, khu cây xanh... thiết
kế via hè đến hết phạm vi chỉ giới đường đỏ.

Thiết kế kết cấu nền đường

- Lớp nền thượng: Trong phạm vi chiều dày từ 30cm kể từ đáy kết cấu áo đường,
được đầm nén đảm bảo độ chặt K ≥ 0,98.

Nền đường đắp (K95): được xác định từ phạm vi đáy lớp nền thượng tới đường
tự nhiên, vật liệu đắp nền là cát, ngoài phạm vi nền đường đắp đất tận dụng K90.

- Trước khi thi công nền đường đắp, lớp đất trên bề mặt được đào bỏ sau khi dọn
dẹp mặt bằng, chiều dày đào bỏ tối thiểu 30cm đối với các vị trí thông thường và tối

thiểu 50cm đối với các vị trí nền đắp qua kênh rạch, ao hồ, đầm lầy, chiều dày thực tế
được quyết định chính thức tại hiện trường do Tư vấn giám sát xác định.

- Những đoạn đắp thấp hoặc nền đào, hồ sơ tạm tính đào đất mặt trên bề mặt để

đắp đủ 30cm lớp K98. Căn cứ vào điều kiện thực tế khi thi công, nhà thầu cần thí

nghiệm độ chặt và sức chịu tải CBR của nền đường tự nhiên, xin quyết định chính
thức ngoài hiện trường của Tư vấn giám sát theo hướng dẫn của chỉ dẫn kỹ thuật. Và
tiếp tục thi công lớp nền K95 dày 50cm

- Vật liệu đắp K95, K98: tuân thủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện hành;
- Thiết kế nền đường luôn duy trì được sự ổn định toàn khối, đủ cường độ để

chịu được tác dụng của tải trọng xe chạy truyền xuống thông qua kết cấu áo đường và
chịu được tác dụng của tải trọng bản thân đất nền đường. (đủ cường độ có nghĩa là nền

đường phải đủ độ bển khi chịu cắt trượt, không bị phát sinh biến dạng dẻo, không bị
biến dạng quá nhiều, ổn định ít bị thay đổi theo điều kiện tự nhiên và môi trường).

Thiết kế kết cấu mặt đường
Nguyên tắc thiết kế:

Mặt đường được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế đường phân khu vực, đường
phố nội bộ quy trình thiết kế áo đường mềm TCCS 38:2022/TCĐBVN

Mặt đường phải thiết kế đảm bảo êm thuận bền vũng dưới tác động của tải trọng

xe và mọi điều kiện thời tiết. Kết cấu sử dụng phải tạo điều kiện có thể áp dụng các
công nghệ tiên tiến, cơ giới hoá và đạt chất lượng cao trong thi công mặt đường.

Lựa chọn phương án kết cấu mặt đường mềm. Kết cấu này có ưu điểm là mặt
đường rất êm thuận tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng phương tiện giao thông,
rất phù hợp với tính chất phục vụ của đường đô thị và đặc biệt là đối với các khu ở.

Kết cấu 1 (KC1): Áp đụng cho kết cấu mặt đường làm mới :
- Loại tầng mặt: Mặt đường cấp cao A1
- Kết cấu 1: Eyc = 190Mpa (KC1):

✓5cm BTN C12.5;
V

Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2;
✓ 7cm BTN C19;
✓ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2;
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✓ 45cm cấp phối đá dăm loại I;

☑ 50cm cấp phối đá dăm loại II;

✓ 01 lớp vải địa kỹ thuật ngăn cách cường độ chịu kéo 12KN/m;
✓ 30cm đầm chặt K98;
✓ Nền đường đầm chặt K95.

(Kiểm toản kết cấu xem chi tiết trong phần Phụ lục Kiểm toán kết cấu áo đường)

Kết cấu 2 (KC2): Áp dụng cho kết cấu mặt đường làm mới:
- Loại tầng mặt: Mặt đường cấp cao A1
- Cường độ mặt đường yêu cầu: Eyc = 120 Mpa

✓ 4 cm bê tông nhựa C12,5;
☑ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0.5kg/m2;
✓ 6 cm bê tông nhựa C19;
✓ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1.0kg/m2;
✓ Lớp móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm;

✓ Lớp móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 25cm;
✓ Lớp vải địa kỹ thuật không dệt cường độ 12kN/m.
✓ Nền đường đầm chặt K98 dày 50cm.
✓ Nền đường đầm chặt K95.

(Kiểm toán kết cấu xem chi tiết trong phần Phụ lục Kiểm toán kết cấu áo đường)
Kết cấu lát hè:

* Áp dụng vĩa hè hai bên tuyến đường và vị trí hạ hè cho người tàn tật:

+ Gạch Bê tông vân đá KT:  (15x30x4.5)cm M300 (B22.5) (độ bền uốn ≥4Mpa);
+ Vữa xi măng M100 dày 2cm
+ Bê tông xi măng đá 2x4 M150 dày 8cm
+ 1 lớp giấy dầu.

+ Nền đầm chặt, tạo phẳng K90.
* Áp dụng tại vị trí hạ hè các đầu ngõ:
+ Gạch Bê tông vân đá KT:  (15x30x4.5)cm M300 (B22.5) (độ bền uốn ≥4Mpa);

+ Vữa xi măng M100 dày 2cm
+ Bê tông xi măng đá 2x4 M250 dày 15cm
+ 1 lớp giấy dầu

+ Nền đầm chặt, tạo phẳng K90.
* Kết cấu bó via:

Bó via hè hai bên tuyến dùng loại bó via vát  35x23x100cm và đứng
18x22x100cm bằng bê tông vân đá M300 (B22.5); đan rãnh sát mép mặt đường, cao
đô đặt via cao hơn đan rãnh 13cm đối với via vát, 16cm đối với via đứng, đàm bảo
theo quy định và đảm bảo cao độ người đi bộ trên via hè và dắt xe được an toàn, thuận
tiện. Những vị trí hạ hè sử dụng via 18x22 Bê tông vân đá hạ thấp cách đan rãnh 5cm.
Dải phân cách sử dụng bó via 18x53 M300 (B22.5) bằng bê tông vân đá, Những vị trí

hạ hè sử dụng via 18x22 bê tông vân đá M300 (B22.5) hạ thấp cách đan rãnh 5cm.
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Đan rãnh dùng tẩm đan BT vân đá M300 (B22.5), kích thước 30x50x6cm.
Giải pháp vuốt nối hè via đứng 18x22cm (cách mặt tấm đan rãnh 16cm) với hè

via vát 35x23cm (cách mặt tấm đan 13cm) tại các vị trí hè tuyến thiết kế tiếp giáp hè

hiện trạng hoặc hè các dự án khác: Sử dụng viên via vuốt nối 40cm tương tự tại các vị

trí hè via vát 35x23 có hạ hè (hạ hè sử dụng via 18x22cm). Về cao độ, xử lý khớp nổi
tại hiện trường tùy theo hiện trạng thực tế.

Tại những vị trí cho người đi bộ sang đường thì thiết kế hạ hè theo thiết kế mẫu
hè đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội (ban hành kèm theo quyết định số
1303/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội).

* Kết cấu tường chắn, bó gáy hè:

Xử lý chênh cos thiết kế hè hoàn thiện với nền hiện trạng đắp ra ngoài bằng đắp
mái taluy bọc đất (dày 1m) lấn ra ngoài chỉ giới, độ dốc mái taluy là 1:1.5 hoặc bó gáy
hè gạch xây hoặc tường chắn chắn đá hộc xây.

Bó gáy hè đường xây bằng gạch đặc không nung VXM M75, bê tông móng
M100 đá 2x4 (Htb=30cm)

Kè đá hộc dùng đá xây VXM M100#, chiều cao thay đổi  (Htb=100-300cm) tùy
thuộc chênh cao mặt hè và đường tự nhiên tại từng vị trí, móng BTXM M150# dày
10cm. Tại các vị trí tường chắn qua ao, hồ sử dụng cọc tre gia cố móng tường chăn,
mật độ cọc 25 cọc/m2, chiều dài cọc L=2.5m, đường kính cọc  D60~D80mm.

*/ Thiết kế tổ chức giao thông
Vạch sơn:
Thiết kế đầy đủ hệ thống vạch sơn theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN

41:2024/BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
Vạch sơn trên tuyến được dùng loại sơn vàng, sơn trắng phản quang sơn trực tiếp

lên mặt đường lớp BTN hoàn thiện đảm bảo kỹ thuật và có bề dày theo quy định. Các
vạch sơn được sử dụng trên tuyến bao gồm các loại vạch sơn được phân theo Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT như sau:

+ Vạch 1.1: Vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường);
+ Vạch 3.1a: Giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy để dẫn làn, đảm bảo an

toàn giao thông;
+ Vạch 3.1b: Giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy để dẫn làn, đảm bảo

toàn giao thông;
+ Vạch 7.1: Dùng để xác định vị trí dừng xe để chờ tín hiệu cho phép đi tiếp;
+ Vạch 7.3: Vạch sơn dẫn hướng cho người đi bộ qua đường;

+Vạch 7.6: Vạch chỉ dẫn sắp đến chỗ có bố trí vạch đi bộ qua đường;

+  Vạch 9.3: Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường.
+ Vạch giảm tốc độ...
Biển báo:

an
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Biển báo trên tuyến được sử dụng các loại biển báo chỉ dẫn và hiệu lệnh tuân
theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT và
được bố trí tại các nút giao và dọc trên tuyến có tác dụng báo hiệu cho người điều
khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến biết được sắp đến nơi giao và phải
tuân thủ theo hiệu lệnh của biển nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên
tuyến:

+ Gồm 3 loại biển báo: Biển báo phòng ngừa, biển báo hiệu lệnh, biển báo chỉ
dẫn. Biển bao phải được đặt ở những chỗ quang đãng dễ nhìn, đúng vị trí cần phát huy

tác dụng, nên tránh đặt nhiều biển với mật độ cao.
+ Biển báo làm bằng tôn tráng kẽm, sơn chống rỉ và sơn phản quang, cột biển

báo làm bằng thép, móng cột bê tông M150#.
Thiết kế nút giao, đường giao:
- Các giao cắt khác với đường ngang quy hoạch dự kiến trong tương lai sẽ được

thiết kế giao bằng với đường hiện tại, giai đoạn đầu vẫn thiết kế via hè. Tuy nhiên, hệ
thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được nghiên cứu kết cấu đảm bảo khi thực hiện giao cắt theo

quy hoạch.

- Các đường giao hiện trạng được vuốt nối trực tiếp với tuyến chính với độ dốc i

<= 4% để đảm bảo thuận tiện cho các phương tiện lưu thông và hạn chế khối lượng
đào bỏ đường hiện tại.

- Bề rộng mặt đường, kết cấu áo đường của các đường ngõ hiện trạng được lấy

bằng bề rộng và kết cấu hiện tại của đường.
Thiết kế cây xanh:
* Giải pháp thiết kế:

Dọc theo các tuyến trên hè tiến hành trồng cây bóng mát để tạo sự hấp dẫn riêng

cho tuyến đường, trồng cây Lát Hoa, khoảng cách trung bình giữa các cây là  8m/cây.
Phạm vi dải phân cách giữa bố trí trồng cây tạo cảnh quan với các chủng loại cây bàng
đài loan đường kính thân D15-20cm tính từ mặt đất 1.3m dáng cân đối không sâu
bệnh, cây hồng lộc (cụm 3 cây) chiều cao H=1-1.5m đường kính tán  D=0.4-0.5m, cây
vạn tuế (cụm 3 cây) chiều cao lộ thân H=0.3-0.4m đường kính tán 1-1.5m, chồng viền
cây nguyệt quế cao  H=0.3-0.4m, khoảng cách trung bình giữa các cây là 3m.

Quy cách cây xanh tuân thủ theo văn bản  1303/UBND-XDGT ngày 21/3/2019
của UBND thành phố Hà Nội về việc thiết kế hạ tầng kỹ thuật đảm bảo trật tự văn
minh đô thị. Cụ thể: “Trồng cây xanh đảm bảo tiêu chuẩn về kích thước, chủng loại
cây đô thị (ở chiều cao 1.3m phải đảm bảo đường kính cây từ 20 đến 25cm) với chiều
cao và tán cây đảm bảo không ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông, chiều cao phát
triển từ 6-8m, thân cây thẳng, phân cành cao, dáng cân đối, không sâu bệnh, chịu được
thời tiết khắc nghiệt, cây ít rụng lá, xanh tốt quanh năm”.

Bó gốc cây bằng bê tông vân đá kích thước bồn 1,4mx1,4m, thông thủy
1,20m*1,20m.
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Cây xanh được thi công gồm các bước như sau:

Định vị hố
trồng cây

Đào đất hố

trồng cây
Rắc

phân

Trồng cây theo Bảo

đúng quy định dưỡng
trồng cây theo cây

đúng quy định

Bảng 1.10. Tổng hợp khối lượng hạng mục giao thông
STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng

ĐƯỜNG GIAO THÔNG
Khối lượng nền đường

1.1 Khối lượng đào đất KTH m3 10850,02

1.2

1.3

Khối lượng đào đường cũ
Khối lượng đào nền, hè

m3 87,12

m3 5713,19

1.4 Khối lượng đào khuôn đường m3 16308,43

1.5 Khối lượng đắp nền đường K98 m3 7634,70

1.6 Khối lượng đắp nền đường K95 m3 1829,71

1.7 Khối lượng đắp nền hè K90 m3 6152,16

1.8 Khối lượng đắp giải phân cách m3 362,81

2
Khối lượng mặt đường mới KC1 m2 8029,72

3
3

Khối lượng mặt đường mới KC2 m2 12946,28

Khối lượng thi công lát hè gạch bê
m2 13267,62

tông vân đá
Khối lượng bỏ via, đan rãnh BТ
vân đá

- Bó via vát  35x23x100cm có đan
4.1 m 3482,00

BTXM vân đá
- Bó via vát  18x53x100cm không

4.2 m 3482,45
đan

5 Khối lượng bó gá, kè đá hộc
5.1 Chiều dài bó gáy loại 1 (Htb=0,21m) m 3194,13

Bảng 1.11. Tống hợp khối lượng an toàn giao thông – cây xanh
STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng

1 An toàn giao thông
1.1 Diện tích vạch sơn dày 2mm m2 1254,21

1.2 Diện tích vạch sơn dày 6mm m2 3,75

1.3 Biển tam giác cái 6,00

1.4 Biển vuông cái 42.00

1.5 Biển tròn cái 4,00

1.6 Dải phân cách bê tông di động m 33,00

2 Cây xanh - Ôcây xanh
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STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng

2.1 Số bồn cây bồn 278.00

2.2 Cây bàng Đài Loan cây 41,00

2.3 Cây Hồng Lộc cum 40,00

2.4 Cây Vạn Tuế cum 40,00

2.5 Viền Nguyệt Quế m 734,08

2.6 Thảm cỏ nhung nhật| m2 1090,32

2.7 Đất màu dày 50cm m3 545,16

Bảng 1.12. Tổng hợp khối lượng an toàn giao thông
stt Hạng mục Đơn vị Khối lượng
1 Vạch sơn số 1.1 m2 50,40

2 Vạch sơn số 2.1 m2 77,49

2 Vạch sơn số 3.1A m2 844,56

3 Vạch sơn số 3.1B m2 11,30

4 Vạch sơn số 7.3 m2 204,14

5 Vạch sơn 9.3 chỉ hướng 1 hướng thăng m2 18,90

Vạch sơn 9.3 chỉ hướng kết hợp (1
6 m2 19,53

hướng thẳng + 1 hướng rê)
7

Vạch sơn 9.3 chỉ hướng kết hợp (1
hướng thăng + 2 hướng rẽ) m2 10,56

Vạch sơn 9.3 chỉ hướng kết hợp (2
8 m2 15,26

hướng rẽ)
Vạch sơn 9.3 chỉ hướng kết hợp (1 m2 2,07
hướng rẽ)

10

11

Sơn giảm tốc dày 6mm
Biển tam giác 700mm

m2 3,75

Cái 6,00

12 Biển vuông 700mm Cái 42,00

13 Biển tròn D=700 Cái 4.00

14 Dải phân cách bê tông di động m 33.00

C
C
D
Ư
Ờ
N
G

KẾT CẤU LẤT HÌ
KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG LOẠ

ĐỒ GÁY HỆ

RANH 8500

HKT 1.2X1.0M

DN1200-HOPE CATHẢM TH
DÀO KTH DÀY TB 30CH-500М

11250

LẤT HE
KẾT CẦU MẶT ĐƯỜNG LOẠI

區 區 BÓ GẤY HỆ

GA THN THU

11250

Hình 1.6. Mặt cắt điển hình tuyến số 1 (1-1)

10901

2000  10
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục
vụ GPMB các dự án thành phần bảo tồn, tôn tạo di tích Cổ Loa (giai đoạn 1)

AA

C
G
Đ
Ư
Ờ
N
G

CÂY XANH CÂY XAN C
C
ĐƯ
ỜN
G

KẾT CẤU LÁT HÈ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG LOẠI I KẾT CẦU LẤT HE
CĐSN Ở ĐẤT: COSN Ô ĐẤT:

1.5% 10% 2% 2% 10% 1.5%

ĐỐ GÁY HỆ BỘ GAY HE
T

DN50-HDPEAOPE
1500 1 1500

10 ỐNG HDPE 2 GA THĂM
GA THU T

10 ÓNG HDPE

650 1050 1050

0400
CÔNG TNT 3000 7000 3000

DÀO KTH DÀY TB  30CM-50CM 13000
Hình 1.7. Mặt cắt điển hình tuyến số 4 (4-4)

AA

C
G
Đ
Ư
Ơ
N
G CỘT ĐIỆA

CÂYCAY XANH CÂY XANH C
G
Đ
Ư
Ơ
N
G

KẾT CẤU LÁT HỆ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG LOẠI
CĐSN Ô ĐẮT:

KẾT CẤU LÁT HÈ

CĐSN Ô ĐẤT:
1.5% 10% 2% 2% 10% 1.5%

BÓ GÁY HÈ BỐ GAY HE

1500 1500 1
10 ỐNG HDPE 10 ONG HDPE

1050 1050

3000 7000 3000

ĐÀO KTH DÀY TB  30CM-50СM/ 13000

KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG (KC 1).
CAPDUNS CHO TUYEN A3M

Hình 1.8. Mặt cắt điển hình tuyến số 9 (9-9)

KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG (KC 2)
EYC=120MPА

(AP DỤNG CHO TUYẾN 17.5M VÀ TUYỂN 22M)

SCM STN C12.5
TƯỚI NHỰA DÌNH BÁM TC  0.5(G/M2

TƯỚI NHỰA THÁM BÂM TC TKĐ/м2
45CM CPDD LOAIUкоIL  AB

SOCM CPDD LOA

9I LỚP VÀI DỊA KỲ THUẬT KHÔNG DẾT CƯỜNG ĐỘ 12KN/M

5

क
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g
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g

CHAT K0.08

Hình 1.9. Một số kết cấu điển hình

TUỚI NHƯA DÌNH BẢM TC0.2KG/M2
CM BTN C19 E-280MPA)

TƯỚI NHƯA THÂM BAM TC IKG
UOINHUA TRAM BAM TC IKGM
1SCM CPOD LOAII (E=300MPAАЗ

25CM CPED LOAII (E=250MPA)

0I LỚP VÀI ĐỊA KÝTHUẬT KHÔNG DỆT CƯỚNG ĐỘ 12KNIM
3ĐCM ĐĂM CHẬT K=0,96
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